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Bảng 4. 2 Thông tin tổng hợp khảo sát doanh nghiệp trên tỉnh Bình Dương ..... 21 
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Bảng 5. 2 Thống kê các doanh nghiệp không thực hiện phân hạng ................... 78 
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DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT 

PROPER:  Kiểm soát, đánh giá và xếp hạng ô nhiễm các nhà máy công 

nghiệp. 

KCN: Khu công nghiệp 

TC, QCVN: Tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam   

HTXL :          Hệ thống xử lý 

CTXL:     Công trình xử lý 

DN    :           Doanh nghiệp 

GPMT:         Giấy phép môi trường 

BVMT: Bảo vệ môi trường 

QTDN :  Quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp  

ĐTM: Đánh giá tác động môi trường 

BĐKĐTCMT: Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường 

BCKBVMT: Bản cam kết bảo vệ môi trường 

ĐABVMT: Đề án bảo vệ môi trường 

GPKT: Giấy phép khai thác 
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1. MỞ ĐẦU 

 

1.1. Thông tin chung 

Điều tra, khảo sát, đánh giá và công bố Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 

2018. 

➢ Thời gian thực hiện: Từ tháng 08/2018 đến tháng 11/2018 

- Kinh phí: Dự kiến kinh phí thực hiện là: 411.118.000 (Bốn trăm mười 

một triệu một trăm mười tám ngàn đồng).                       

Đơn vị thực hiện nhiệm vụ:  

• Tên cơ quan: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương. 

• Địa chỉ: Tầng 7 - Tháp B, Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, 

phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

• Điện thoại: 0274.3834765          Fax: 0274.3838556      

• Email: thamdinhbd@gmail.com 

Đơn vị tư vấn:  

- Tên cơ quan: Trung tâm quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bình Dương 

- Địa chỉ: Số 26 Huỳnh Văn Nghệ, thành phố Thị Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

- Điện thoại:06503897603                              Fax: 0650.3824753 

- Email: ttqttnmt@yahoo.com 

1.2. Tính cấp thiết của đề án 

Trong thời gian qua, bên cạnh việc công bố danh sách các cơ sở gây ô nhiễm 

môi trường hằng năm để xử lý triệt để, từ năm 2010 tỉnh Bình Dương đã chú 

trọng công tác khuyến khích, động viên kịp thời các cơ sở thực hiện tốt công tác 

bảo vệ môi trường thông qua hình thức công bố danh Sách Xanh tỉnh Bình 

mailto:ttqttnmt@yahoo.com
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Dương năm 2011, 2012, 2014 và 2016 để vinh danh, tuyên dương khen thưởng 

kịp thời các doanh nghiệp từ đó tạo động lực cho doanh nghiệp thực hiện tốt 

công tác bảo vệ môi trường đã và đang đem lại kết quả khả quan trong công tác 

bảo vệ môi trường của tỉnh. 

Thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND 

tỉnh Bình Dương về việc quy định về tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh 

nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương, Chi cục bảo vệ Môi trường dự 

kiến tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá, phân hạng các doanh 

nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2018” nhằm tiếp tục biểu 

dương khích lệ, khơi dậy tinh thần tự hào của doanh nghiệp và tiếp tục nỗ lực 

duy trì tốt công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời thông qua việc công bố Sách 

Xanh và  công khai hoá các thông tin về môi trường của các cơ sở công nghiệp 

cũng giúp cho cộng đồng tham gia giám sát, tạo áp lực với doanh nghiệp hoặc 

động viên khuyến khích doanh nghiệp tự làm tốt công tác môi trường. 

1.3. Cơ sở pháp lý 

- Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam số 55/2014/QH13 được Quốc hội 

Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 23/06/2014; 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 21/06/2012; 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

- Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về 

quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 

động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định 

về “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”; 
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- Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính Phủ về quản lý 

chất thải và phế liệu; 

- Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí 

bảo vệ môi trường đối với nước thải; 

- Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; 

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và 

kế hoạch bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/ 5/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi 

trường đơn giản; 

- Thông tư 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý 

số liệu quan trắc môi trường; 

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về Quản lý chất thải nguy hại; 

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ Tài Nguyên & 

Môi Trường về quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, 

gia han, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước; 

- Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ban hành ngày 7/10/2009 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc “Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo vệ 

môi trường”; 

- Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ban hành ngày 16/11/2009 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc “Ban hành 8 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Môi 

trường”; 
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- Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập 

trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 

- Quyết định số 3450/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Bình 

Dương về việc ban hành “Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai 

đoạn 2016 - 2020”; 

- Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh Bình 

Dương về việc ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương; 

- Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 16/06/2016 của UBND tỉnh Bình 

Dương về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương; 

- Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh Bình 

Dương về việc quy định về tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và 

xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương; 

- Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 31/08/2015 về việc ban hành 

Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về môi trường: 
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- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh; 

- QCVN 03-MT: 2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn 

cho phép của kim loại nặng trong đất. 

- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất 

độc hại trong không khí xung quanh; 

- QCVN 50:2013/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy 

hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước; 

- QCVN 51:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp sản xuất thép; 

- QCVN 52:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp sản xuất thép; 

- QCVN 07: 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất 

thải nguy hại; 

- QCVN 08-MT: 2015/BTNMT: Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước 

mặt; 

- QCVN 09-MT: 2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước dưới đất; 

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; 

- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ; 

- QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế; 

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp; 
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- QCVN 62 – MT:2016/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải chăn nuôi; 

- QCVN 12 – MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp giấy và bột giấy; 

- QCVN 13 – MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải dệt nhuộm; 

- Tiêu chuẩn Vệ sinh Lao động của Bộ Y Tế tại quyết định số 

3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y Tế về việc ban hành 

21 Tiêu chuẩn Vệ sinh Lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số Vệ sinh Lao 

động. 

1.4. Mục tiêu đề án  

 Mục tiêu chung 

 - Tuyên truyền tác động đến ý thức, làm chuyển biến hành vi của doanh 

nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường.  

 - Góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu, giá trị thương mại cho các 

doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường đối với người tiêu dùng 

và cộng đồng. 

 - Nhân rộng các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, 

góp phần cải thiện chất lượng môi trường tỉnh Bình Dương 

 Mục tiêu cụ thể 

 - Ban hành và Công bố Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2018 đúng dịp 

hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. 

- Tuyên dương, khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp thực hiện xuất sắc nhất 

trong Sách Xanh năm 2018.    

1.5. Phạm vi và phương pháp thực hiện 
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 1.5.1 Phạm vi nghiên cứu: 

Điều tra, khảo sát khoảng 134 cơ sở sản xuất công nghiệp trong, ngoài 

khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương trên cơ sở đăng ký của doanh 

nghiệp và đề xuất của các cơ quan quản lý môi trường liên quan và các sở ban 

ngành trên địa bàn tỉnh Bình Dương (số lượng doanh nghiệp có thể dao động 

theo thực tế điều tra, khảo sát và quyết toán theo thực tế). 

 1.5.2 Phương pháp thực hiện: 

- Phương pháp thu thập thông tin: 

- Phương pháp khảo sát thực địa: Phương pháp này nhằm thực hiện công 

tác khảo sát, thu thập các thông tin có liên quan phục vụ cho việc đánh giá, phân 

hàng doanh nghiệp. 

- Phương pháp bảng câu hỏi: Phương pháp này được lập thành bảng các 

câu hỏi liên quan đến tình hình sử dụng nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất, 

chất thải phát sinh để đánh giá việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

- Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn cán bộ quản lý, công nhận sản xuất, 

vận hành máy móc thiết bị các thông tin có liên quan phục vụ cho việc đánh giá, 

phân hạng doanh nghiệp. 

- Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu (bao gồm phương pháp đo đạc 

hiện trường, phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu, phương pháp phân tích mẫu): 

Được thực hiện quy trình phân tích theo đúng phương pháp qui định, quản lý 

chất lượng theo hệ thống quản lý TCVN ISO/IEC 17025: 2005. 

- Phương pháp so sánh: Kết quả điều tra, khảo sát thu thập thông tin so 

sánh theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh 

Bình Dương về việc quy định về tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp 

và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương và kết quả đo đạc phân tích được so 

sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn để phục vụ cho việc phân hạng. 
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- Phương pháp xử lý số liệu, phân tích và báo cáo: Phương pháp này có sử 

dụng phần mềm MS Excel, MS Word để hỗ trợ trong việc xử lý số liệu và tổng 

hợp, báo cáo kết quả sau đó trình bày trước hội đồng. 

1.5. Quy trình phân hạng sách Xanh 

 Thực hiện theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Dương về việc quy định về tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh 

nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương (đính kèm theo phụ lục 8). 

Điều kiện để đưa vào danh sách lựa chọn để phân hạng 

Điều kiện này dùng để chọn ra các doanh nghiệp có khả năng thực hiện 

tốt công tác bảo vệ môi trường để tổ chức đánh giá, phân hạng và xây dựng Sách 

Xanh. Cụ thể gồm 3 điều kiện sau: 

a) Có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

hoặc hoặc Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) hoặc 

Giấy/Phiếu xác nhận Cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT) hoặc Giấy/Phiếu 

xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường (BĐKĐTCMT) hoặc Quyết 

định phê duyệt/xác nhận Đề án bảo vệ môi trường (ĐABVMT) theo các quy 

định về bảo vệ môi trường. 

b) Có công trình xử lý chất thải và vận hành thường xuyên các công trình 

này. 

c) Không bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

và không bị cộng đồng nơi doanh nghiệp đặt nhà máy phản ánh (qua xác minh là 

đúng) về công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp trong thời gian ít nhất là 

2 năm tính từ thời điểm đánh giá trở về trước. 

Tiêu chí, điểm đánh giá doanh nghiệp: 

a) Tiêu chí 

- Tiêu chí 1: Tiêu chí đánh giá sự tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi 

trường và công tác vệ sinh công nghiệp. 
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Tiêu chí này đánh giá sự tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường 

Việt Nam, công tác vệ sinh công nghiệp và dùng làm căn cứ để đánh giá hiệu 

quả quản lý môi trường, đánh giá chất lượng các nguồn thải (như nước thải, khí 

thải, tiếng ồn, độ rung…) của các doanh nghiệp khi thải ra môi trường. Số điểm 

tối đa của tiêu chí 1 là 50 điểm. Trường hợp doanh nghiệp có kết quả đo đạc, 

phân tích của một trong các nguồn thải (như nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ 

rung, ….) không đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường 

hoặc doanh nghiệp không thực hiện tốt công tác vệ sinh công nghiệp thì không 

được điểm ở tiêu chí này. 

Doanh nghiệp đạt được số điểm tối đa của tiêu chí này mới tiếp tục đánh 

giá tiêu chí 2.  

- Tiêu chí 2: Tiêu chí đánh giá tuân thủ về hồ sơ quản lý môi trường và các 

vấn đề liên quan. 

Tiêu chí này đánh giá sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường 

(BVMT), các quy định liên quan đến môi trường. Số điểm tối đa của tiêu chí 2 

là 50 điểm. Trường hợp doanh nghiệp không thuộc đối tượng phải thực hiện các 

thủ tục nêu tại tiêu chí này theo quy định (như không thuộc đối tượng phải xác 

nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo ĐTM 

được phê duyệt hoặc ĐABVMT được phê duyệt, đăng ký sổ chủ nguồn thải chất 

thải nguy hại, kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, báo cáo 

giám sát môi trường giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước dưới đất, giấy 

phép khai thác nước mặt) thì doanh nghiệp vẫn được nguyên số điểm của từng 

thủ tục. 

b) Điểm thưởng  

Là điểm cộng thêm cho các doanh nghiệp để khuyến khích các doanh 

nghiệp đã nỗ lực đạt được các chứng nhận về hệ thống quản lý (như ISO 14001 

hoặc GMP hoặc OHSAS 18001) hoặc đã tham gia và đạt các giải thưởng về môi 
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trường hoặc tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường phục vụ 

cộng đồng. Số điểm thưởng tối đa là 3 điểm. 

c) Điểm tổng cộng 

Điểm tổng cộng là tổng số điểm của tiêu chí 1, tiêu chí 2 và điểm thưởng. 

Điểm tổng cộng là cơ sở để phân hạng và xây dựng Sách Xanh đối với doanh 

nghiệp. 

Hình thức phân hạng: 

1. Doanh nghiệp có điểm tổng cộng từ 90 trở lên: phân hạng vào nhóm màu 

Xanh lá cây. 

2. Doanh nghiệp có điểm tổng cộng từ 80 đến dưới 90 điểm: phân hạng vào 

nhóm màu Xanh dương. 

3. Doanh nghiệp có tổng số điểm nhỏ hơn 80 điểm: phân hạng vào nhóm 

màu Vàng. 

Các doanh nghiệp được phân hạng vào nhóm màu Xanh lá cây và nhóm 

màu Xanh dương sẽ được đưa vào Sách Xanh tỉnh Bình Dương.  

- Tiến hành phân hạng doanh nghiệp theo quy trình sau:  
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1. Tuân thủ TVCN, QCVN về 

môi trường (đối với nước thải, 

khí thải, tiếng ồn, độ rung) và 

công tác vệ sinh công nghiệp 

 

2. Giấy xác nhận hoàn thành 

ĐTM/ĐABVMT 

3. Sổ đăng ký chủ nguồn 

thải  chất thải nguy hại 

(CTNH) 

4. Quản lý CTNH đúng 

quy định (Phân loại, lưu 

giữ, hợp đồng thu gom, xử 

lý, báo cáo…) 

 

5. Kê khai nộp phí BVMT 

đối với nước thải 

7. Giấy phép xả thải 

8. Giấy phép khai thác 

nước dưới đất 

9. Giấy phép khai thác 

nước mặt 

10. Tỉ lệ cây xanh đạt 20% 

Xếp loại 

màu 

xanh lá 

cây 

Xếp loại 

màu xanh 

dương 

50 điểm 

10 điểm 

5 điểm 

5 điểm 

Sơ đồ quy trình phân hạng doanh nghiệp theo tiêu chí 

5 điểm 

5 điểm 

5 điểm 

5 điểm 

1 điểm 

≥ 90 

điểm  
< 80 

điểm 

11. Chứng nhận ISO 

14001:2004/GMP/ OHSAS 

18001:2007 

 

12. Giải thưởng về môi 

trường 

13. Tham gia hoạt động bảo 

vệ môi trường cộng đồng 

1 điểm 

80-89 

điểm 

Xếp loại 

màu vàng 

1 điểm 

6. Báo cáo giám sát chất 

lượng môi trường 

5 điểm 

5 điểm 
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2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐIỀU TRA THỰC ĐỊA 

 

2.1.  Thống kê các doanh nghiệp theo ngành nghề trên địa bàn các thị 

xã, thành phố 

- Tiến hành khảo sát 134 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương thuộc các 

huyện, thị xã với các ngành nghề khác nhau được thống kê trong bảng 2.1:  

Bảng 2. 1 Thống kê số lượng doanh nghiệp khảo sát trên địa bàn 

STT Ngành nghề 

Số lượng doanh nghiệp khảo sát trên địa bàn 

(huyện, thị xã, thành phố) Tổng 

cộng 

 

Thủ 

Dầu 

Một  

Thuận 

An 

Dĩ 

an 

Bến 

Cát 

Tân 

Uyên 

Bàu 

Bàng 

1 Sản xuất 

thực phẩm 
5 14 0 1 2 

0 
22 

2 Sản xuất 

điện tử 
0 5 5 8 2 

0 
18 

3 Sản xuất 

chế tạo 

máy móc, 

cơ khí 

0 0 0 1 0 

 

15 

4 Dược 

phẩm 
3 1 1 2 1 

1 
15 

5 Hóa chất, 

sơn, phụ 

gia xây 

dựng 

0 1 6 2 2 

0 

11 



  

13 

 

6 Thuốc thú 

y , thuốc 

bvtv 

0 0 0 3 0 

0 

3 

7 Nhựa 3 8 1 0 0 0 12 

8 May mặc, 

dệt nhuộm, 

in ấn, dệt 

sợi 

0 12 0 2 1 

0 

15 

9 Sản xuất 

giấy 
1 0 1 0 1 

0 
3 

10 Sản xuất 

gỗ 
1 0 1 2 0 

0 
4 

11 Sản xuất 

ngành giày 
1 1 0 0 1 

0 
3 

12 Ngành y tế 1 0 0 1 0 0 2 

13 Ngành cao 

su 
0 0 1 2 1 

0 
3 

14 Ngành dịch 

vụ xử lý 

chất thải, 

du lịch 

0 1 0 1 1 

0 

3 

 Nghành 

khác 
     

 
5 

Cộng 13 44 18 23 35 1 134 
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2.2. Thống kê số lượng doanh nghiệp trong KCN và ngoài KCN theo địa 

bàn các huyện, thị xã  

- Trong tổng số 134 doanh nghiệp tiến hành khảo sát, có 72 doanh nghiệp 

nằm trong các khu công nghiệp và 14 doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp 

được thống kê trong bảng 2.2 

Bảng 2. 2 Thống kê số lượng DN trong và ngoài KCN trên địa bàn 

STT 

Địa bàn 

(Huyện, thị 

xã) 

Số lượng DN 

ngoài KCN 
Số lượng DN trong KCN 

1 Thủ Dầu Một 1 

KCN Sóng Thần III 1 

KCN VSIP II 20 

KCN Đồng An 2 4 

KCN Đại Đăng 5 

2 Thuận An 3 

KCN VSIP I 25 

KCN Việt Hương I 0 

KCN Đồng An 5 

KSX Bình Chuẩn 0 

CSX An Thạnh 1 

3 Dĩ An 3 

KCN Sóng Thần I 4 

KCN Sóng Thần II 5 

KCN Tân Đông Hiệp A 1 

KCN Tân Đông Hiệp B 0 

4 Bến Cát 5 

KCN Mỹ Phước I 5 

KCN Mỹ Phước II 12 

KCN Mỹ Phước III 6 

KCN Việt Hương II 0 

5 Tân Uyên 3 KCN VSIP II, IIA 23 

6 Bàu Bàng 1 KCN Bàu Bàng 1 

Cộng 16   118 

Tổng cộng 134 
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3. KẾ HOẠCH LẤY MẪU  

 

3.1. Tình hình triển khai thực hiện đề án Sách Xanh năm 2018 

- Tình hình triển khai thực hiện Đề án Sách xanh từ tháng 8/2018 đến 9/2018  

3.2. Thống kê chỉ tiêu phân hạng đặc trưng về chỉ tiêu đo đạc, phân tích  

- Chỉ tiêu phân tích khí thải và nước thải được thể hiện ở bảng 3.1. 

 Trong đó: 

- 14 DN lấy mẫu khí thải lò hơi, các chỉ tiêu khác của khí thải lấy 14 mẫu.  

- 65 DN lấy mẫu nước thải với tổng số lần lấy mẫu là 74 (6 mẫu nước thải 

sinh hoạt và 68 mẫu nước thải sản xuất). 

- 7 DN lấy mẫu tiếng ồn với tổng số lần lấy mẫu là 7 

Chỉ tiêu phân tích đặc trưng: 

- Khí thải: tùy vào tình hình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp sẽ phát 

sinh khí thải khác nhau, chủ yếu là khí thải lò hơi… 

- Nước thải: tùy theo từng ngành nghề sản xuất tại doanh nghiệp mà các 

chỉ tiêu lấy mẫu khác nhau. 

Bảng 3. 1 Thống kê chỉ tiêu phân tích đặc trưng về khí thải 

 

STT Khí thải Chỉ tiêu phân tích đặc 

trưng 

Số lần lấy mẫu khí 

thải 

1 
Khí thải lò hơi 

CO, NOX, SO2, Nhiệt độ, 

Độ ẩm, Lưu lượng. 
14 

2 Dung môi hữu 

cơ 
THC (CxHy) 3 

3 Các chỉ tiêu khác 

Hơi kim loại 2 

Hơi acid 
4 

 

Thuốc bảo vệ gốc lân 

hữu cơ 
3 

Thuốc bảo vệ gốc Clo 

hữu cơ 
3 
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Styren 1 

Toluen 1 

Xylen 1 

Hơi cồn 0 

4 Tiếng ồn Tiếng ồn 7 

5 Bụi tổng Bụi tổng 14 

TỔNG CỘNG 53 
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4. TỔNG HỢP THÔNG TIN THU THẬP  

 

4.1. Kết quả khảo sát, thu thập thông tin doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương  

- Trong quá trình khảo sát 134 DN thì có 42 DN Đoàn tiến hành khảo sát, thu 

thập thông tin, nhưng doanh nghiệp xin phép không tham gia hoặc không hoạt 

động được thể hiện trong bảng 4.1. Do đó, số liệu chỉ được tổng hợp trên 86 

DN. 

Bảng 4. 1 Danh sách các doanh nghiệp xin phép không tham gia 

STT TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ Ngành nghề 

1 
Công ty TNHH 

HAYABUSA VN 

Lô C-8B-CN, Đường NA4, KCN 

Mỹ Phước 2 
Lưỡi câu  

2 

Công ty TNHH Asama 

Yuh Jiun International 

Việt Nam 

Số 19, Lô N, Đường DT743,  

KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình 

Dương 

Xe đạp 

3 
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Glomed 

Số 35, đường Đại lộ Tự do, Khu 

công nghiệp VSIP, thị xã Thuận 

An,BD 

Dược phẩm 

4 
Công ty TNHH SAKAE 

SEIKO VN 

lô C3.1, đường Đ1, KCN Đồng 

An 2 

Khuôn mẫu, dập,  

linh kiện  

5 
Công ty TNHH Cà phê 

Trà Phương Vy 

Số 12, đường số 15, KCN VSIP 

II-A, thị xã Tân Uyên 
Thực phẩm 

6 

Công ty TNHH ASIA 

PACKAGING 

INDUSTRIES VN 

lô E-6-CN; E-12-CN, Đường 

NA3, KCN Mỹ Phước 2 

Vỏ lon, nắp lon, 

chai PET 

7 
Công ty Cổ phần nhựa 

Tín Kim 

Lô C2.7, đường Đ3, KCN Đồng 

An 2 

Hạt nhựa PVC, 

sản phẩm nhựa 

8 
Công ty TNHH ASIA 

VALVES  

Lô D-1S-CN, D-1U-CN, Đường 

DE1A, KCN Mỹ Phước 3 

Van và linh phụ 

kiện 
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STT TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ Ngành nghề 

9 
Công ty TNHH Khí Công 

nghiệp MESSER 

Số 21, đường số 03, KCN VSIP 1, 

Thuận An 
Khí công nghiệp 

10 
Công ty TNHH 

Medochemie Viễn Đông 

Số 40, đường số 6, KCN VSIP II,  

TDM  
Dược phẩm 

11 

Chi nhánh Công ty cổ 

phần sữa Việt Nam – Nhà 

máy sữa VN 

KCN VSIP 1 Thực phẩm 

12 

Công ty TNHH 

CARBOLINE VIỆT 

NAM 

Lô D_4R_CN, Đường NE9, KCN 

Mỹ Phước 3 

Sản xuất sơn, phụ 

gia  

13 
Công ty TNHH Baosteel 

Can Making VN 

Số 2, đường số 15, KCN VSIP II-

A, thị xã Tân Uyên 
Kim loại đúc sẵn 

14 
Công ty TNHH SATO 

IKEN VIỆT NAM 

Lô C3.3, đường D1, KCN Đồng 

An 2 
Vòng bít bơm hơi 

15 

Công ty TNHH 

KAHOKU LIGHTING 

SOLUTIONS VN 

Lô C3.6, đường Đ1, KCN Đồng 

An 2 

Đèn halogen, đèn 

phóng điện  

16 

Công ty cổ phần thuốc 

thú y Trung ương 

Navetco 

Số 28, đường số 6, KCN VSIP, 

thị xã Thuận An 
Dược phẩm 

17 

Công ty TNHH 

Wonderful Sài Gòn 

Electrics 

Số 16, đường số 10, KCN VSIP, 

Thuận An 

Camera, bo mạch, 

linh kiện điện tử 

18 
Công ty TNHH Tiger 

Drylac Việt Nam 

Đường số 2, khu công nghiệp 

Đồng An, thị xã Thuận An 

Sản xuất sơn công 

nghiệp 

19 
Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm 

Đường số 2, khu công nghiệp 

Đồng An, thị xã Thuận An 
Dược phẩm 

20 
Công ty TNHH Tokyo 

Rope Việt Nam 

Số 30, đường số 3, KCN VSIP II, 

thành phố Thủ Dầu Một 
Sợi 

21 
Công ty TNHH Quốc tế 

J&F  

Lô C2-18, Đường N1, KCN Đại 

Đăng 

Ngăn kệ, thiết bị 

băng tải, nâng hạ  
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STT TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ Ngành nghề 

22 
Công ty TNHH Tsuchiya 

Tsco Việt Nam 

Số 5, đường Độc Lập, KCN 

VSIP, thị xã Thuận An 
Sợi 

23 
Công ty TNHH Chantelle 

Việt Nam 

Đường số 2, khu công nghiệp 

Đồng An, thị xã Thuận An 

Đồ lót phụ nữ,  

may mặc 

24 
Công ty TNHH Rinnai 

Việt Nam 

Đường số 2, khu công nghiệp 

Đồng An, thị xã Thuận An 

Thiết bị sử dụng 

gas 

25 

Công ty TNHH Thép Đặc 

biệt YAMAICHI Việt 

Nam 

Lô C3.7, Đường Đ1, KCN Đồng 

An 2 

Gia công cơ khí; 

nhiệt luyện 

26 
Công ty TNHH Asialand 

Việt Nam 

24 Đường số 26, khu công nghiệp 

Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An 

Thuốc thú y, gia 

cầm 

27 

Chi nhánh II - Công ty 

TNHH Dược phẩm Sài 

Gòn tại Bình Dương 

Số 22, đường số 7, KCN VSIP II, 

thành phố Thủ Dầu Một 
Dược phẩm 

28 
Công ty TNHH Kyoritsu 

Bussan VN 

Lô B2.5, đường Đ4, KCN Đồng 

An 2 

Hộp đựng mỹ 

phẩm, vỏ điện 

thoại  

29 
Công ty TNHH Dược 

phẩm Đạt Vi Phú 

Đường D17,  KCN Mỹ Phước 1, 

thị xã Bến Cát 
Dược phẩm 

30 
Công ty cổ phần giày 

Thái Bình  

Phường An Phú, thị xã Thuận An, 

Bình Dương 
Giày 

31 
Công ty TNHH may và 

giặt Thanh Tài 

Đường số 17, khu công nghiệp 

Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An 
may mặc 

32 
Công ty Cổ phần Vĩnh 

Phú 

Số 36, Đường Vành Đai 1, KCN 

VSIP II, thành phố Thủ Dầu Một 
Nhựa 

33 
Công ty TNHH Kỹ Nghệ 

Gỗ Hoa Nét 

Số 11, Đường số 6, KCN VSIPII,  

thi xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Gỗ 

34 Công ty TNHH CH Vina 
phường Uyên Hưng, thị xã Tân 

Uyên 

Sản xuất tấm bạt 

nhựa 
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STT TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ Ngành nghề 

35 
Công ty TNHH Dệt 

Kondo VN 

 Đường N6, KCN Mỹ Phước1, 

Bến Cát, Bình Dương 
Dệt 

36 
Công ty TNHH Sản xuất 

Dexter Việt Nam 

xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân 

Uyên 

Linh kiện nhựa, 

phụ kiện bằng 

nhựa 

37 
Công ty TNHH Stolle 

Châu Á Thái Bình Dương 

Nhà xưởng số FA-7, lô A-6A1-

CN, Đường NC, KCN Bàu Bàng 

Máy móc và phụ 

tùng lon và đóng 

nắp lon 

38 
Công Ty CP Sản Xuất 

Hàng Gia Dụng Quốc Tế 

Số 3, Đường số 5, Khu công 

nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ 

An, BD 

Hàng gia dụng 

39 

Công ty TNHH Thiết kế 

Dầu Khí SCHOELLER 

BLECKMANN VN 

Lô B2.6, đường D3, KCN Đồng 

An 2 

Thiết bị cơ khí 

chính xác  

40 

Chi nhánh 3 - Công ty Cổ 

phần dược phẩm 

Imexpharm 

Số 22, Đường số 2, KCN VSIP II, 

thành phố Thủ Dầu Một, BD 
Dược phẩm 

41 
Công ty TNHH Nippon 

Hoist Việt Nam 

Đường số 8, khu công nghiệp 

Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An 

Thiết bị nâng, hạ 

và bốc xếp 

42 

Công ty TNHH 

Plantation Grown 

Timbers Việt Nam 

Đường số 10, khu công nghiệp 

Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An 
Đồ gỗ gia dụng 

 

Sau khi tổng hợp thông tin kết hợp với xử lý số liệu trên phiếu khảo sát và 

kết quả đo đạc, phân tích mẫu để thống kê các doanh nghiệp đạt được các tiêu 

chí của Sách Xanh. 

Số liệu tổng hợp thông tin khảo sát của 134 doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương được thống kê trong bảng 4.2. 

- Số lượng doanh nghiệp có đầy đủ giấy phép môi trường là 92 DN 

chiếm 68% trong tổng số 134 DN khảo sát. 

- Số lượng doanh nghiệp đạt màu xanh lá cây là 67  tuy nhiên sau khi 

xin ý kiến của các ban ngành quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì số lượng 
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doanh nghiệp được chính thức vào sách xanh năm 2018 là 65 doanh nghiệp, 

chiếm 68% trong tổng số 134 DN khảo sát. 

- Số lượng doanh nghiệp được xếp loại màu xanh dương là 0 DN chiếm 

0% trong tổng số 134 DN khảo sát. 

- Số lượng doanh nghiệp tiến hành lấy mẫu là 65 DN chiếm 66,3% trong 

tổng số 134 DN khảo sát. 

- Số lượng doanh nghiệp không thực hiện phân hạng là 42 DN chiếm 

29,1% trong tổng số 134 DN khảo sát. 

- Số lượng doanh nghiệp có các công trình xử lý:  

+ 81 DN có hệ thống xử lý nước thải trong tổng số 134 DN có phát sinh 

nước thải. Trong đó có 55 DN được nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải chiếm 

67,1% trong tổng số 134 DN có hệ thống xử lý nước thải.  

- Số lượng doanh nghiệp vi phạm hành chánh là 0 DN chiếm 0% trong 

tổng số 134 DN khảo sát. 

- Số lượng doanh nghiệp tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn là 64 chiếm 

74,4% trong tổng số 134 DN khảo sát. 

Bảng 4. 2 Thông tin tổng hợp khảo sát doanh nghiệp trên tỉnh Bình Dương 

STT Tiêu chí Thống kê Tỉ lệ (%) 

1 
Số lượng doanh nghiệp có giấy phép môi 

trường 
82 61 

2 
Số lượng doanh nghiệp có phát sinh nước 

thải 
65 49 

 Có hệ thống xử lý nước thải 65 49 

 
Đã được nghiệm thu hệ thống xử lý nước 

thải 
50 67,1 

3 
Số lượng doanh nghiệp vi phạm hành 

chánh/Cộng đồng phản ánh về công tác 
0 0 
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BVMT 

4 
Số lượng doanh nghiệp tuân thủ tiêu chuẩn, 

quy chuẩn Việt Nam 
65 49 

5 
Số lượng doanh nghiệp có sổ đăng ký chủ 

nguồn thải chất thải nguy hại 
65 49 

6 
Số lượng doanh nghiệp quản lý CTNH 

đúng quy định 
60 45 

7 
Số lượng doanh nghiệp có kê khai, nộp phí 

BVMT đối với nước thải đúng quy định  
65 49 

8 
Số lượng doanh nghiệp quan trắc môi 

trường 
53 40 

11 
Số lượng doanh nghiệp có tỷ lệ cây xanh 

(trên 10%) 
45 34 

12 

Số lượng doanh nghiệp có chứng nhận ISO 

14000:2008/Giải thưởng  môi trường/Sự 

quan tâm đối với công tác bảo vệ môi 

trường 

37 28 

13 
Số lượng doanh nghiệp có giấy phép khai 

thác nước dưới đất hoặc nước mặt 
65 49 

14 
Số lượng doanh nghiệp có giấy phép xả 

thải/Hợp đồng đấu nối 
50 37 

15 
Số lượng doanh nghiệp được xếp loại màu 

xanh dương 
0 0 

16 
Số lượng doanh nghiệp được xếp loại màu 

xanh lá cây 
65 49 

17 Tổng số doanh nghiệp không thực hiện 42 31 
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phân hạng 

 

4.2. Kết quả công tác khảo sát, thu thập thông tin doanh nghiệp theo 

ngành nghề 

 4.2.1. Ngành chế biến gỗ 

Số liệu tổng hợp thông tin khảo sát ngành chế biến gỗ được thể hiện trong  

bảng 4.3. 

- Số lượng doanh nghiệp khảo sát trong ngành chế biến gỗ là 3 DN chiếm 

3.5% trong tổng số 134 DN khảo sát. 

- Có 01 doanh nghiệp được đưa vào Sách xanh chiếm 33% trong tổng số 3 

DN khảo sát. 

- Doanh nghiệp có đầy đủ giấy phép môi trường là 1 DN trong tổng số 3 

DN khảo sát. 

- Số lượng doanh nghiệp có các công trình xử lý:  

+  1 DN có hệ thống xử lý nước thải sản xuất chiếm 33% trong tổng số 3 

DN có phát sinh nước thải sản xuất của ngành và có 1 DN nghiệm thu hệ thống 

xử lý nước thải chiếm 33%  trong tổng số 3 DN có hệ thống xử lý nước thải sản 

xuất.  

+  1 DN có hệ thống xử lý khí thải chiếm 33% trong tổng số 3 DN có phát 

sinh khí thải và có 1 DN nghiệm thu hệ thống xử lý khí thải chiếm 33% trong 

tổng số 1 DN có hệ thống xử lý khí thải.  

- Không có doanh nghiệp vi phạm hành chánh chiếm 0% trong tổng số 3 

DN khảo sát.  

Bảng 4. 3 Thông tin tổng hợp khảo sát ngành chế biến gỗ 

STT Tiêu chí Thống kê Tỉ lệ (%) 

1 

Doanh nghiệp có kết quả đo đạc, phân 

tích của tất cả các nguồn thải (như nước 

thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung,…) đều 

đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định trước 

khi thải ra môi trường và thực hiện tốt 

công tác vệ sinh công nghiệp 

1 33 

2 

Doanh nghiệp có Giấy xác nhận hoàn 

thành các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường theo báo cáo ĐTM được phê 

duyệt hoặc ĐABVMT được phê duyệt 

theo quy định 

1 33 

3 Doanh nghiệp có Sổ đăng ký quản lý chủ 2 67 
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nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) 

theo quy định 

4 

Doanh nghiệp quản lý CTNH đúng quy 

định (có hợp đồng thu gom, vận chuyển, 

xử lý CTNH với đơn vị có giấy phép hành 

nghề thu gom, vận chuyển, xử lý/tiêu hủy 

CTNH; phân loại, lưu trữ CTNH trong 

khu vực riêng biệt, có mái che đúng quy 

định) 

1 33 

5 

Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp phí 

BVMT đối với nước thải theo quy định 

(hoặc doanh nghiệp không thuộc đối 

tượng phải kê khai, nộp phí BVMT đối 

với nước thải) 

1 33 

6 
Doanh nghiệp thực hiện Báo cáo giám sát 

chất lượng môi trường theo quy định 
1 33 

7 

Doanh nghiệp có Giấy phép xả thải theo 

quy định (hoặc nằm trong Khu, cụm công 

nghiệp có hợp đồng đấu nối nước thải vào 

hệ thống xử lý tập trung của Khu, cụm 

công nghiệp) 

 

1 33 

8 

Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác 

nước dưới đất (hoặc doanh nghiệp sử 

dụng nước cấp, không thuộc đối tượng 

phải có Giấy phép khai thác nước dưới 

đất) 

 

1 33 

9 

Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác 

nước mặt (hoặc doanh nghiệp sử dụng 

nước cấp, không thuộc đối tượng phải có 

Giấy phép khai thác nước mặt) 

 

1 33 

10 
Doanh nghiệp có tỷ lệ cây xanh đạt 

tối thiểu từ 20% tổng diện tích 
0 0 
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11 

Doanh nghiệp có được chứng nhận 

ISO 14001:2004/GMP/OHSAS 

18001:2001 

1 33 

12 
Doanh nghiệp có các giải thưởng về môi 

trường 
1 33 

13 
Doanh nghiệp có sự tham gia hoạt động 

bảo vệ 
1 33 

14 
Số lượng doanh nghiệp được xếp loại 

màu xanh lá. 
1 33 

15 
Số lượng doanh nghiệp được xếp loại 

màu xanh dương. 
0 0 

16 
Tổng số doanh nghiệp không thực hiện 

phân hạng 
2 67 
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Bảng 4. 4 Bảng điểm theo tiêu chí phân hạng Sách xanh các doanh nghiệp ngành chế biến gỗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ghi chú: (*)Công ty xin không tham gia. 

  (**)Tại thời điểm khảo sát hệ thống xử lý nước thải không hoạt động.  

STT Tên Công ty 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tổng 
điểm 

 50
đ 

10
đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 1đ 1đ 1đ 

1 
Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ chế biến gỗ Khoa 

Lâm 

50 10 5 5 5 5 5 5 5 0 1 0 1 97 

2 Công ty TNHH Kỹ Nghệ 

Gỗ Hoa Nét 
             * 

3 Công ty TNHH Plantation 

Grown Timbers Việt Nam 
             * 
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Ghi chú:   

(1)Doanh nghiệp có kết quả đo đạc, phân tích của tất cả 

các nguồn thải (như nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung,…) 

đều đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi 

trường và thực hiện tốt công tác vệ sinh công nghiệp: đạt 50 

điểm. 

(2) Doanh nghiệp có Giấy xác nhận hoàn thành các 

công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo ĐTM 

được phê duyệt hoặc ĐABVMT được phê duyệt theo quy 

định: đạt 10 điểm. 

(3) Doanh nghiệp có Sổ đăng ký quản lý chủ nguồn thải 

chất thải nguy hại (CTNH) theo quy định: đạt 05 điểm. 

(4) Doanh nghiệp quản lý CTNH đúng quy định (có 

hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH với đơn vị có 

giấy phép hành nghề thu gom, vận chuyển, xử lý/tiêu hủy 

CTNH; phân loại, lưu trữ CTNH trong khu vực riêng biệt, có 

mái che đúng quy định): đạt 05 điểm. 

(5) Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp phí BVMT đối 

với nước thải theo quy định (hoặc doanh nghiệp không thuộc 

đối tượng phải kê khai, nộp phí BVMT đối với nước thải): đạt 

05 điểm. 

 (6) Doanh nghiệp thực hiện Báo cáo giám sát chất lượng 

môi trường theo quy định: đạt 05 điểm. 

(7)  Doanh nghiệp có Giấy phép xả thải theo quy định 

(hoặc nằm trong Khu, cụm công nghiệp có hợp đồng đấu nối 

nước thải vào hệ thống xử lý tập trung của Khu, cụm công 

nghiệp): đạt 05 điểm. 

(8) Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác nước dưới đất 

(hoặc doanh nghiệp sử dụng nước cấp, không thuộc đối tượng 

phải có Giấy phép khai thác nước dưới đất): đạt 05 điểm. 

(9) Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác nước mặt (hoặc 

doanh nghiệp sử dụng nước cấp, không thuộc đối tượng phải có 

Giấy phép khai thác nước mặt): đạt 05 điểm. 

 (10) Doanh nghiệp có tỷ lệ cây xanh đạt tối thiểu từ 20% 

tổng diện tích: đạt 05 điểm. 

(11) Doanh nghiệp có được chứng nhận ISO 

14001:2004/GMP/OHSAS 18001:2007: đạt 01 điểm. 

(12) Doanh nghiệp có các giải thưởng về môi trường: đạt 

01 điểm. 

(13) Doanh nghiệp có sự tham gia hoạt động bảo vệ môi 

trường phục vụ cộng đồng: đạt 01 điểm. 
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4.2.2. Ngành chế biến thực phẩm 

Số liệu tổng hợp thông tin khảo sát ngành chế biến thực phẩm được thể 

hiện trong  bảng 4.5 

- Số lượng doanh nghiệp khảo sát trong ngành chế biến thực phẩm là 23 

DN chiếm 17,1% trong tổng số 134 DN khảo sát.  

- Số lượng doanh nghiệp được vào Sách xanh là 11 DN chiếm 47% 

trong tổng số 23 DN khảo sát.  

- Số lượng doanh nghiệp có đầy đủ giấy phép môi trường là 23 DN 

chiếm 100% trong tổng số 23 DN khảo sát. 

- Số lượng doanh nghiệp có các công trình xử lý:  

+ 16 DN có hệ thống xử lý nước thải sản xuất chiếm 69,5% trong tổng 

số 23 DN có phát sinh nước thải sản xuất của ngành, có 11 DN được nghiệm thu 

hệ thống xử lý nước thải chiếm 86% trong tổng số 14 DN có hệ thống xử lý 

nước thải sản xuất. 

+ 8 DN có hệ thống xử lý khí thải chiếm 53% trong tổng số 15 DN có 

phát sinh khí thải và có 7 DN được nghiệm thu hệ thống xử lý khí thải chiếm 

88% trong tổng số 8 DN có hệ thống xử lý khí thải.  

- Số lượng doanh nghiệp vi phạm hành chánh là 0 DN chiếm 0% trong 

tổng số 15 DN khảo sát.  

Bảng 4. 5 Thông tin tổng hợp khảo sát ngành chế biến thực phẩm 

STT Tiêu chí Thống kê Tỉ lệ (%) 

1 

Doanh nghiệp có kết quả đo đạc, phân 

tích của tất cả các nguồn thải (như nước 

thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung,…) đều 

đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định trước 

khi thải ra môi trường và thực hiện tốt 

công tác vệ sinh công nghiệp 

11 33 

2 

Doanh nghiệp có Giấy xác nhận hoàn 

thành các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường theo báo cáo ĐTM được phê 

duyệt hoặc ĐABVMT được phê duyệt 

11 47 
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theo quy định 

3 

Doanh nghiệp có Sổ đăng ký quản lý chủ 

nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) 

theo quy định 

16 69 

4 

Doanh nghiệp quản lý CTNH đúng quy 

định (có hợp đồng thu gom, vận chuyển, 

xử lý CTNH với đơn vị có giấy phép hành 

nghề thu gom, vận chuyển, xử lý/tiêu hủy 

CTNH; phân loại, lưu trữ CTNH trong 

khu vực riêng biệt, có mái che đúng quy 

định) 

16 69 

5 

Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp phí 

BVMT đối với nước thải theo quy định 

(hoặc doanh nghiệp không thuộc đối 

tượng phải kê khai, nộp phí BVMT đối 

với nước thải) 

16 69 

6 
Doanh nghiệp thực hiện Báo cáo giám sát 

chất lượng môi trường theo quy định 
16 69 

7 

Doanh nghiệp có Giấy phép xả thải theo 

quy định (hoặc nằm trong Khu, cụm công 

nghiệp có hợp đồng đấu nối nước thải vào 

hệ thống xử lý tập trung của Khu, cụm 

công nghiệp) 

 

16 69 

8 

Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác 

nước dưới đất (hoặc doanh nghiệp sử 

dụng nước cấp, không thuộc đối tượng 

phải có Giấy phép khai thác nước dưới 

đất) 

 

16 69 

9 

Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác 

nước mặt (hoặc doanh nghiệp sử dụng 

nước cấp, không thuộc đối tượng phải có 

Giấy phép khai thác nước mặt) 

 

16 69 

10 Doanh nghiệp có tỷ lệ cây xanh đạt 11 47 
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tối thiểu từ 20% tổng diện tích 

11 

Doanh nghiệp có được chứng nhận 

ISO 14001:2004/GMP/OHSAS 

18001:2001 

11 47 

12 
Doanh nghiệp có các giải thưởng về môi 

trường 
7 33 

13 
Doanh nghiệp có sự tham gia hoạt động 

bảo vệ 
7 33 

14 
Số lượng doanh nghiệp được xếp loại 

màu xanh lá. 
11 47 

15 
Số lượng doanh nghiệp được xếp loại 

màu xanh dương. 
0 0 

16 
Tổng số doanh nghiệp không thực hiện 

phân hạng 
7 33 
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Bảng 4. 6 Bảng điểm theo tiêu chí phân hạng Sách xanh các doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm 

STT Tên Công ty 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tổng 

điểm 

 
50đ 10đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 1đ 1đ 1đ 

1 
Công ty TNHH 

Friesland Campina Việt 

Nam 

50 10 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 103 

2 
Công ty TNHH Yakult 

Việt Nam 
50 10 5 5 5 5 5 5 5 5 1 0 1 102 

3 
Chi nhánh Công ty cổ 

phần Sữa Việt Nam - 

Nhà máy Sữa Việt Nam 

50 10 5 5 5 5 5 5 5 0 1 0 1 102 

4 

Nhà máy Sữa đậu nành 

Vinasoy Bình Dương 

(VND) – Chi nhánh  

Công ty Cổ phần đường 

Quảng Ngãi 

50 10 5 5 5 5 5 5 5 5 1 0 0 101 

5 
Công ty TNHH MTV 

Công Nghiệp Ma San 
50 10 5 5 5 5 5 5 5 5 1 0 0 101 

6 
Công ty TNHH SX TM 

Cà phê - Trà Trần 

Quang 

50 10 5 5 5 5 5 5 5 5 1 0 0 101 

7 
Công ty cổ phần nguyên 

liệu thực phẩm Á Châu 

Sài Gòn 

50 10 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 100 
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8 
Công ty TNHH Sản 

xuất Bia Sab 
50 10 5 5 5 5 5 5 5 0 1 0 1 97 

9 
Công ty TNHH 

OTTOGI Việt Nam 
50 10 5 5 5 5 5 5 5 0 1 0 1 97 

10 
Công ty TNHH Thực 

phẩm Pepsico VN 
50 10 5 5 5 5 5 5 5 0 1 0 0 96 

11 
Công ty TNHH Bel Việt 

Nam 
50 10 5 5 5 5 5 0 0 0 1 0 0 86 

12 
Công ty TNHH MTV 

BIBICA Miền Đông 
0 10 5 5 5 5 5 5 5 0 1 0 1 52 

13 
Công ty TNHH Nước 

giải khát Kirin Việt 

Nam 

0 10 5 5 5 5 5 5 5 0 1 0 1 52 

14 
Công ty TNHH Bia 

Anheuser - Busch Inbev 

Việt Nam 

0 10 5 5 5 5 5 5 5 0 1 0 1 50 

15 
Công ty TNHH Nihon 

Canpack VN 
0 10 5 5 5 5 5 5 5 0 1 0 1 47 

16 
Công ty TNHH chế biến 

thực phẩm Thanh Thủy 
0 10 5 5 5 5 5 5 5 0 1 0 1 46 

17 
Công ty TNHH East - 

West Seed (Hai Mũi 

Tên Đỏ) 

             * 

18 
CN Công ty CP Trung 

Nguyên - NM Cà phê 

Trung Nguyên SG 

              * 

19 
Công ty cổ phần 

Acecook Việt Nam 
              * 
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20 
Công ty TNHH Thực 

phẩm Nissin Việt Nam 
             *  

21 
Công ty cổ phần Thực 

phẩm Á Châu 
             * 

22 
Công ty TNHH Cà phê 

Trà Phương Vy 
              * 

23 
Chi nhánh Công ty cổ 

phần sữa Việt Nam – 

Nhà máy sữa VN 

              * 
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Ghi chú: (*) Công ty xin không tham gia Sách xanh. 

 (**)Tại thời điểm khảo sát hệ thống xử lý nước thải không hoạt động. 

Ghi chú:   

(1)Doanh nghiệp có kết quả 

đo đạc, phân tích của tất cả các 

nguồn thải (như nước thải, khí thải, 

tiếng ồn, độ rung,…) đều đạt tiêu 

chuẩn, quy chuẩn quy định trước 

khi thải ra môi trường và thực hiện 

tốt công tác vệ sinh công nghiệp: 

đạt 50 điểm. 

(2) Doanh nghiệp có Giấy 

xác nhận hoàn thành các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi trường theo 

báo cáo ĐTM được phê duyệt hoặc 

ĐABVMT được phê duyệt theo quy 

định: đạt 10 điểm. 

(3) Doanh nghiệp có Sổ đăng 

ký quản lý chủ nguồn thải chất thải 

nguy hại (CTNH) theo quy định: 

đạt 05 điểm. 

(4) Doanh nghiệp quản lý 

CTNH đúng quy định (có hợp đồng 

thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH 

với đơn vị có giấy phép hành nghề 

thu gom, vận chuyển, xử lý/tiêu hủy 

CTNH; phân loại, lưu trữ CTNH 

trong khu vực riêng biệt, có mái che 

đúng quy định): đạt 05 điểm. 

(5) Doanh nghiệp thực hiện 

kê khai, nộp phí BVMT đối với 

nước thải theo quy định (hoặc 

 (6) Doanh nghiệp thực hiện Báo 

cáo giám sát chất lượng môi trường 

theo quy định: đạt 05 điểm. 

(7)  Doanh nghiệp có Giấy phép 

xả thải theo quy định (hoặc nằm trong 

Khu, cụm công nghiệp có hợp đồng đấu 

nối nước thải vào hệ thống xử lý tập 

trung của Khu, cụm công nghiệp): đạt 

05 điểm. 

(8) Doanh nghiệp có Giấy phép 

khai thác nước dưới đất (hoặc doanh 

nghiệp sử dụng nước cấp, không thuộc 

đối tượng phải có Giấy phép khai thác 

nước dưới đất): đạt 05 điểm. 

(9) Doanh nghiệp có Giấy phép 

khai thác nước mặt (hoặc doanh nghiệp 

sử dụng nước cấp, không thuộc đối 

tượng phải có Giấy phép khai thác nước 

mặt): đạt 05 điểm. 

 (10) Doanh nghiệp có tỷ lệ cây 

xanh đạt tối thiểu từ 20% tổng diện 

tích: đạt 05 điểm. 

(11) Doanh nghiệp có được 

chứng nhận ISO 

14001:2004/GMP/OHSAS 18001:2007: 

đạt 01 điểm. 

(12) Doanh nghiệp có các giải 

thưởng về môi trường: đạt 01 điểm. 

(13) Doanh nghiệp có sự tham 
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doanh nghiệp không thuộc đối 

tượng phải kê khai, nộp phí BVMT 

đối với nước thải): đạt 05 điểm. 

gia hoạt động bảo vệ môi trường phục 

vụ cộng đồng: đạt 01 điểm. 

4.2.3 Ngành cao su 

Số liệu tổng hợp thông tin khảo sát ngành cao su được thể hiện trong  

bảng 4.7 

- Số lượng doanh nghiệp khảo sát trong ngành cao su là 3 DN chiếm 1,2 

% trong tổng số 134 DN khảo sát.  

- Có 1 doanh nghiệp được đưa vào Sách xanh chiếm 33% trong tổng số 

3 DN khảo sát. 

- Số lượng doanh nghiệp có đầy đủ giấy phép môi trường là 2 DN chiếm 

67% trong tổng số DN khảo sát. 

- Số lượng doanh nghiệp có các công trình xử lý:  

+ 1 DN có hệ thống xử lý nước thải sản xuất và được nghiệm thu hệ 

thống xử lý nước thải  

+ 1 DN có hệ thống xử lý khí thải và được nghiệm thu hệ thống xử 

lý khí thải. 

- Không có vi phạm hành chánh khi khảo sát.  

Bảng 4. 7 Thông tin tổng hợp khảo sát ngành cao su 

STT Tiêu chí Thống kê Tỉ lệ (%) 

1 

Doanh nghiệp có kết quả đo đạc, phân 

tích của tất cả các nguồn thải (như nước 

thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung,…) đều 

đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định trước 

khi thải ra môi trường và thực hiện tốt 

công tác vệ sinh công nghiệp 

2 67 

2 

Doanh nghiệp có Giấy xác nhận hoàn 

thành các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường theo báo cáo ĐTM được phê 

duyệt hoặc ĐABVMT được phê duyệt 

theo quy định 

3 100 

3 Doanh nghiệp có Sổ đăng ký quản lý chủ 3 100 
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STT Tiêu chí Thống kê Tỉ lệ (%) 

nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) 

theo quy định 

4 

Doanh nghiệp quản lý CTNH đúng quy 

định (có hợp đồng thu gom, vận chuyển, 

xử lý CTNH với đơn vị có giấy phép hành 

nghề thu gom, vận chuyển, xử lý/tiêu hủy 

CTNH; phân loại, lưu trữ CTNH trong 

khu vực riêng biệt, có mái che đúng quy 

định) 

3 100 

5 

Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp phí 

BVMT đối với nước thải theo quy định 

(hoặc doanh nghiệp không thuộc đối 

tượng phải kê khai, nộp phí BVMT đối 

với nước thải) 

3 100 

6 
Doanh nghiệp thực hiện Báo cáo giám sát 

chất lượng môi trường theo quy định 
3 100 

7 

Doanh nghiệp có Giấy phép xả thải theo 

quy định (hoặc nằm trong Khu, cụm công 

nghiệp có hợp đồng đấu nối nước thải vào 

hệ thống xử lý tập trung của Khu, cụm 

công nghiệp) 

 

3 100 

8 

Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác 

nước dưới đất (hoặc doanh nghiệp sử 

dụng nước cấp, không thuộc đối tượng 

phải có Giấy phép khai thác nước dưới 

đất) 

 

3 100 

9 

Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác 

nước mặt (hoặc doanh nghiệp sử dụng 

nước cấp, không thuộc đối tượng phải có 

Giấy phép khai thác nước mặt) 

 

3 100 

10 
Doanh nghiệp có tỷ lệ cây xanh đạt 

tối thiểu từ 20% tổng diện tích 
3 100 
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STT Tiêu chí Thống kê Tỉ lệ (%) 

11 

Doanh nghiệp có được chứng nhận 

ISO 14001:2004/GMP/OHSAS 

18001:2001 

3 100 

12 
Doanh nghiệp có các giải thưởng về môi 

trường 
3 100 

13 
Doanh nghiệp có sự tham gia hoạt động 

bảo vệ 
3 100 

14 
Số lượng doanh nghiệp được xếp loại 

màu xanh lá. 
2 67 

15 
Số lượng doanh nghiệp được xếp loại 

màu xanh dương. 
0 0 

16 
Tổng số doanh nghiệp không thực hiện 

phân hạng 
1 33 
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Bảng 4. 8 Bảng điểm theo tiêu chí phân hạng Sách xanh các doanh nghiệp ngành cao su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (*)  Công ty xin không tham gia Sách xanh. 

   (**) Công ty ngưng hoạt động nên không tiến hành khảo sát được 

STT Tên Công ty 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tổng 

điểm 

 
50đ 10đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 1đ 1đ 1đ 

1 Công ty TNHH Showa 

Gloves Việt Nam 
50 10 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 0 102 

2 
Chi nhánh Công ty cổ phần 

công nghiệp cao su Miền 

Nam - XN Lốp RADIAL 

50 10 5 5 5 5 5 5 0 0 1 0 0 91 

3 
NM chế biến mủ cao su 

Cuaparis - Công ty CP cao 

su Phước Hòa 

0 10 5 5 5 5 5 5 5 5 1 0 0 51 
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Ghi chú:   

(1)Doanh nghiệp có kết quả đo đạc, phân tích của tất cả các 

nguồn thải (như nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung,…) đều đạt 

tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường và 

thực hiện tốt công tác vệ sinh công nghiệp: đạt 50 điểm. 

(2) Doanh nghiệp có Giấy xác nhận hoàn thành các công 

trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo ĐTM được phê 

duyệt hoặc ĐABVMT được phê duyệt theo quy định: đạt 10 điểm. 

(3) Doanh nghiệp có Sổ đăng ký quản lý chủ nguồn thải 

chất thải nguy hại (CTNH) theo quy định: đạt 05 điểm. 

(4) Doanh nghiệp quản lý CTNH đúng quy định (có hợp 

đồng thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH với đơn vị có giấy phép 

hành nghề thu gom, vận chuyển, xử lý/tiêu hủy CTNH; phân loại, 

lưu trữ CTNH trong khu vực riêng biệt, có mái che đúng quy 

định): đạt 05 điểm. 

(5) Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp phí BVMT đối với 

nước thải theo quy định (hoặc doanh nghiệp không thuộc đối 

tượng phải kê khai, nộp phí BVMT đối với nước thải): đạt 05 

điểm. 

 (6) Doanh nghiệp thực hiện Báo cáo giám sát chất 

lượng môi trường theo quy định: đạt 05 điểm. 

(7)  Doanh nghiệp có Giấy phép xả thải theo quy 

định (hoặc nằm trong Khu, cụm công nghiệp có hợp đồng 

đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý tập trung của Khu, 

cụm công nghiệp): đạt 05 điểm. 

(8) Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác nước dưới 

đất (hoặc doanh nghiệp sử dụng nước cấp, không thuộc đối 

tượng phải có Giấy phép khai thác nước dưới đất): đạt 05 

điểm. 

(9) Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác nước mặt 

(hoặc doanh nghiệp sử dụng nước cấp, không thuộc đối 

tượng phải có Giấy phép khai thác nước mặt): đạt 05 điểm. 

 (10) Doanh nghiệp có tỷ lệ cây xanh đạt tối thiểu từ 

20% tổng diện tích: đạt 05 điểm. 

(11) Doanh nghiệp có được chứng nhận ISO 

14001:2004/GMP/OHSAS 18001:2007: đạt 01 điểm. 

(12) Doanh nghiệp có các giải thưởng về môi 

trường: đạt 01 điểm. 

(13) Doanh nghiệp có sự tham gia hoạt động bảo vệ 

môi trường phục vụ cộng đồng: đạt 01 điểm. 
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4.2.4 Ngành cơ khí, tái chế kim loại 

Số liệu tổng hợp thông tin khảo sát ngành cơ khí, tái chế kim loại được thể 

hiện trong  bảng 4.9 

- Số lượng doanh nghiệp khảo sát trong ngành cơ khí, tái chế kim loại là 

2 DN chiếm 1% trong tổng số 134 DN khảo sát. 

- Số lượng doanh nghiệp được xếp loại màu xanh là 0 DN chiếm 0% 

trong tổng số 2 DN. 

- Số lượng doanh nghiệp có đầy đủ giấy phép môi trường là 0 DN chiếm 

0% trong 0 DN. 

- Số lượng doanh nghiệp có các công trình xử lý:  

+ DN có hệ thống xử lý nước thải sản xuất chiếm 2 trong tổng số 

2DN có phát sinh nước thải sản xuất của ngành và có 0 DN được nghiệm 

thu hệ thống xử lý nước thải chiếm 0%  trong tổng số 6 DN có hệ thống 

xử lý nước thải sản xuất. 

+ 2 DN có hệ thống xử lý khí thải chiếm 33% trong tổng số 6 DN 

có phát sinh khí thải và có 2 DN được nghiệm thu hệ thống xử lý khí thải 

trong tổng số 2 DN có hệ thống xử lý khí thải.  

- Không có doanh nghiệp vi phạm hành chính trong tổng số 2 DN khảo 

sát. 
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Bảng 4. 9 Thông tin tổng hợp khảo sát ngành cơ khí, tái chế kim loại 

STT Tiêu chí Thống kê Tỉ lệ (%) 

1 

Doanh nghiệp có kết quả đo đạc, phân 

tích của tất cả các nguồn thải (như nước 

thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung,…) đều 

đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định trước 

khi thải ra môi trường và thực hiện tốt 

công tác vệ sinh công nghiệp 

2 100 

2 

Doanh nghiệp có Giấy xác nhận hoàn 

thành các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường theo báo cáo ĐTM được phê 

duyệt hoặc ĐABVMT được phê duyệt 

theo quy định 

0 0 

3 

Doanh nghiệp có Sổ đăng ký quản lý chủ 

nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) 

theo quy định 

0 0 

4 

Doanh nghiệp quản lý CTNH đúng quy 

định (có hợp đồng thu gom, vận chuyển, 

xử lý CTNH với đơn vị có giấy phép hành 

nghề thu gom, vận chuyển, xử lý/tiêu hủy 

CTNH; phân loại, lưu trữ CTNH trong 

khu vực riêng biệt, có mái che đúng quy 

định) 

0 0 

5 

Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp phí 

BVMT đối với nước thải theo quy định 

(hoặc doanh nghiệp không thuộc đối 

tượng phải kê khai, nộp phí BVMT đối 

với nước thải) 

2 100 

6 
Doanh nghiệp thực hiện Báo cáo giám sát 

chất lượng môi trường theo quy định 
2 100 

7 

Doanh nghiệp có Giấy phép xả thải theo 

quy định (hoặc nằm trong Khu, cụm công 

nghiệp có hợp đồng đấu nối nước thải vào 

hệ thống xử lý tập trung của Khu, cụm 

công nghiệp) 

 

2 100 

8 

Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác 

nước dưới đất (hoặc doanh nghiệp sử 

dụng nước cấp, không thuộc đối tượng 

2 100 
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phải có Giấy phép khai thác nước dưới 

đất) 

 

9 

Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác 

nước mặt (hoặc doanh nghiệp sử dụng 

nước cấp, không thuộc đối tượng phải có 

Giấy phép khai thác nước mặt) 

 

2 100 

10 
Doanh nghiệp có tỷ lệ cây xanh đạt 

tối thiểu từ 20% tổng diện tích 
2 100 

11 

Doanh nghiệp có được chứng nhận 

ISO 14001:2004/GMP/OHSAS 

18001:2001 

0 0 

12 
Doanh nghiệp có các giải thưởng về môi 

trường 
0 0 

13 
Doanh nghiệp có sự tham gia hoạt động 

bảo vệ 
0 0 

14 
Số lượng doanh nghiệp được xếp loại 

màu xanh lá. 
0 0 

15 
Số lượng doanh nghiệp được xếp loại 

màu xanh dương. 
0 0 

16 
Tổng số doanh nghiệp không thực hiện 

phân hạng 
2 100 
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Bảng 4. 10 Bảng điểm theo tiêu chí phân hạng Sách xanh các doanh nghiệp ngành cơ khí, tái chế kim loại 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:   

(1)Doanh nghiệp có kết quả đo đạc, phân 

tích của tất cả các nguồn thải (như nước thải, khí 

thải, tiếng ồn, độ rung,…) đều đạt tiêu chuẩn, quy 

chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường và 

thực hiện tốt công tác vệ sinh công nghiệp: đạt 50 

điểm. 

(2) Doanh nghiệp có Giấy xác nhận hoàn 

thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

theo báo cáo ĐTM được phê duyệt hoặc 

ĐABVMT được phê duyệt theo quy định: đạt 10 

điểm. 

 (6) Doanh nghiệp thực hiện Báo cáo giám sát chất 

lượng môi trường theo quy định: đạt 05 điểm. 

(7)  Doanh nghiệp có Giấy phép xả thải theo quy 

định (hoặc nằm trong Khu, cụm công nghiệp có hợp 

đồng đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý tập trung của 

Khu, cụm công nghiệp): đạt 05 điểm. 

(8) Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác nước 

dưới đất (hoặc doanh nghiệp sử dụng nước cấp, không 

thuộc đối tượng phải có Giấy phép khai thác nước dưới 

đất): đạt 05 điểm. 

(9) Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác nước 

mặt (hoặc doanh nghiệp sử dụng nước cấp, không thuộc 

STT Tên Công ty 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tổng 

điểm 

 
50đ 10đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 1đ 1đ 1đ 

1 Công ty TNHH Asama Yuh 

Jiun International Việt Nam 
             * 

2 Công ty TNHH Baosteel 

Can Making VN 
             * 
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(3) Doanh nghiệp có Sổ đăng ký quản lý chủ 

nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) theo quy 

định: đạt 05 điểm. 

(4) Doanh nghiệp quản lý CTNH đúng quy 

định (có hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý 

CTNH với đơn vị có giấy phép hành nghề thu 

gom, vận chuyển, xử lý/tiêu hủy CTNH; phân loại, 

lưu trữ CTNH trong khu vực riêng biệt, có mái che 

đúng quy định): đạt 05 điểm. 

(5) Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp phí 

BVMT đối với nước thải theo quy định (hoặc 

doanh nghiệp không thuộc đối tượng phải kê khai, 

nộp phí BVMT đối với nước thải): đạt 05 điểm. 

đối tượng phải có Giấy phép khai thác nước mặt): đạt 05 

điểm. 

 (10) Doanh nghiệp có tỷ lệ cây xanh đạt tối thiểu 

từ 20% tổng diện tích: đạt 05 điểm. 

(11) Doanh nghiệp có được chứng nhận ISO 

14001:2004/GMP/OHSAS 18001:2007: đạt 01 điểm. 

(12) Doanh nghiệp có các giải thưởng về môi 

trường: đạt 01 điểm. 

(13) Doanh nghiệp có sự tham gia hoạt động bảo 

vệ môi trường phục vụ cộng đồng: đạt 01 điểm. 
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4.2.5 Ngành điện tử 

Số liệu tổng hợp thông tin khảo sát ngành điện tử được thể hiện trong  bảng 

4.11 

- Số lượng doanh nghiệp khảo sát trong ngành điện tử là 4 DN chiếm 12% 

trong tổng số 134 doanh nghiệp .  

- Số lượng doanh nghiệp được xếp loại màu xanh lá cây là 3 DN chiếm 

67% trong tổng số 4 DN. 

- Số lượng doanh nghiệp có đầy đủ giấy phép môi trường là 3 DN chiếm 

67% trong tổng số 4 DN khảo sát. 

- Số lượng doanh nghiệp có các công trình xử lý:  

+ 3 DN có hệ thống xử lý nước thải sản xuất chiếm 67% trong tổng số 4 DN 

có phát sinh nước thải sản xuất của ngành và có 3 DN được nghiệm thu hệ thống 

xử lý nước thải chiếm 67%  trong tổng số 4 DN có hệ thống xử lý nước thải.  

+ 2 DN có hệ thống xử lý khí thải chiếm 50% trong tổng số 4 DN có phát 

sinh khí thải và có 2 DN được nghiệm thu hệ thống xử lý khí thải chiếm 50% 

trong tổng số 2 DN có hệ thống xử lý khí thải.  

- Số lượng doanh nghiệp vi phạm hành chánh là 0 DN rong tổng số 4 DN 

khảo sát.  

Bảng 4. 11 Thông tin tổng hợp khảo sát ngành điện tử 

STT Tiêu chí Thống kê Tỉ lệ (%) 

1 

Doanh nghiệp có kết quả đo đạc, phân 

tích của tất cả các nguồn thải (như nước 

thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung,…) đều 

đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định trước 

khi thải ra môi trường và thực hiện tốt 

công tác vệ sinh công nghiệp 

11 33 

2 

Doanh nghiệp có Giấy xác nhận hoàn 

thành các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường theo báo cáo ĐTM được phê 

duyệt hoặc ĐABVMT được phê duyệt 

theo quy định 

11/23 47 
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3 

Doanh nghiệp có Sổ đăng ký quản lý chủ 

nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) 

theo quy định 

16 69 

4 

Doanh nghiệp quản lý CTNH đúng quy 

định (có hợp đồng thu gom, vận chuyển, 

xử lý CTNH với đơn vị có giấy phép hành 

nghề thu gom, vận chuyển, xử lý/tiêu hủy 

CTNH; phân loại, lưu trữ CTNH trong 

khu vực riêng biệt, có mái che đúng quy 

định) 

16 69 

5 

Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp phí 

BVMT đối với nước thải theo quy định 

(hoặc doanh nghiệp không thuộc đối 

tượng phải kê khai, nộp phí BVMT đối 

với nước thải) 

16 69 

6 
Doanh nghiệp thực hiện Báo cáo giám sát 

chất lượng môi trường theo quy định 
16 69 

7 

Doanh nghiệp có Giấy phép xả thải theo 

quy định (hoặc nằm trong Khu, cụm công 

nghiệp có hợp đồng đấu nối nước thải vào 

hệ thống xử lý tập trung của Khu, cụm 

công nghiệp) 

 

16 69 

8 

Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác 

nước dưới đất (hoặc doanh nghiệp sử 

dụng nước cấp, không thuộc đối tượng 

phải có Giấy phép khai thác nước dưới 

đất) 

 

16 69 

9 

Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác 

nước mặt (hoặc doanh nghiệp sử dụng 

nước cấp, không thuộc đối tượng phải có 

Giấy phép khai thác nước mặt) 

 

16 69 

10 
Doanh nghiệp có tỷ lệ cây xanh đạt 

tối thiểu từ 20% tổng diện tích 
11 47 
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11 

Doanh nghiệp có được chứng nhận 

ISO 14001:2004/GMP/OHSAS 

18001:2001 

11 47 

12 
Doanh nghiệp có các giải thưởng về môi 

trường 
7 33 

13 
Doanh nghiệp có sự tham gia hoạt động 

bảo vệ 
7 33 

14 
Số lượng doanh nghiệp được xếp loại 

màu xanh lá. 
11 47 

15 
Số lượng doanh nghiệp được xếp loại 

màu xanh dương. 
0 0 

16 
Tổng số doanh nghiệp không thực hiện 

phân hạng 
7 33 
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Bảng 4. 12 Bảng điểm theo tiêu chí phân hạng Sách xanh các doanh nghiệp ngành điện tử 

STT Tên Công ty 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tổng 
điểm 

 50
đ 

10
đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 1đ 1đ 1đ 

1 
Công ty TNHH Nitto 

Denko Việt Nam  
50 10 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 0 102 

2 
Công ty TNHH 

Panasonic Eco 

Solutions Việt Nam 

50 10 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 0 102 

3 
Công ty TNHH Điện tử 

Foster Việt Nam 
50 10 5 5 5 5 5 5 5 5 1 0 0 97 

4 
Công ty TNHH Ecs - 

Electronics Việt Nam 
50 10 5 5 5 5 5 5 5 5 0 1 0 101 

5 
Công ty TNHH Rheem 

Việt Nam 
             * 
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Ghi chú:   

(1)Doanh nghiệp có kết quả đo đạc, phân tích của tất 

cả các nguồn thải (như nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ 

rung,…) đều đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định trước khi 

thải ra môi trường và thực hiện tốt công tác vệ sinh công 

nghiệp: đạt 50 điểm. 

(2) Doanh nghiệp có Giấy xác nhận hoàn thành các 

công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo ĐTM 

được phê duyệt hoặc ĐABVMT được phê duyệt theo quy 

định: đạt 10 điểm. 

(3) Doanh nghiệp có Sổ đăng ký quản lý chủ nguồn 

thải chất thải nguy hại (CTNH) theo quy định: đạt 05 điểm. 

(4) Doanh nghiệp quản lý CTNH đúng quy định (có 

hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH với đơn vị có 

giấy phép hành nghề thu gom, vận chuyển, xử lý/tiêu hủy 

CTNH; phân loại, lưu trữ CTNH trong khu vực riêng biệt, có 

mái che đúng quy định): đạt 05 điểm. 

(5) Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp phí BVMT 

đối với nước thải theo quy định (hoặc doanh nghiệp không 

thuộc đối tượng phải kê khai, nộp phí BVMT đối với nước 

thải): đạt 05 điểm. 

 (6) Doanh nghiệp thực hiện Báo cáo giám sát chất lượng môi 

trường theo quy định: đạt 05 điểm. 

(7)  Doanh nghiệp có Giấy phép xả thải theo quy định (hoặc 

nằm trong Khu, cụm công nghiệp có hợp đồng đấu nối nước thải vào 

hệ thống xử lý tập trung của Khu, cụm công nghiệp): đạt 05 điểm. 

(8) Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác nước dưới đất (hoặc 

doanh nghiệp sử dụng nước cấp, không thuộc đối tượng phải có Giấy 

phép khai thác nước dưới đất): đạt 05 điểm. 

(9) Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác nước mặt (hoặc 

doanh nghiệp sử dụng nước cấp, không thuộc đối tượng phải có Giấy 

phép khai thác nước mặt): đạt 05 điểm. 

 (10) Doanh nghiệp có tỷ lệ cây xanh đạt tối thiểu từ 20% tổng 

diện tích: đạt 05 điểm. 

(11) Doanh nghiệp có được chứng nhận ISO 

14001:2004/GMP/OHSAS 18001:2007: đạt 01 điểm. 

(12) Doanh nghiệp có các giải thưởng về môi trường: đạt 01 

điểm. 

(13) Doanh nghiệp có sự tham gia hoạt động bảo vệ môi 

trường phục vụ cộng đồng: đạt 01 điểm. 
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4.2.6 Ngành dệt nhuộm, may mặc, in ấn, dệt sợi 

Số liệu tổng hợp thông tin khảo sát ngành dệt nhuộm, may mặc, in ấn và dệt 

sợi được thể hiện trong  bảng 4.13 

- Số lượng doanh nghiệp khảo sát trong ngành dệt nhuộm, may mặc, in ấn 

và dệt sợi là 15 DN tổng số 134 doanh nghiệp .  

- Số lượng doanh nghiệp được xếp loại màu xanh lá là 7 DN trong tổng số 

15 DN khảo sát. 

- Số lượng doanh nghiệp có đầy đủ giấy phép môi trường là 7 DN 

- Số lượng doanh nghiệp có các công trình xử lý:  

+ 6 DN có hệ thống xử lý nước thải sản xuất và có 2 DN được nghiệm thu 

hệ thống xử lý nước thải chiếm 100%  trong tổng số 2 DN có hệ thống xử lý 

nước thải.  

+ 1 DN có hệ thống xử lý khí thải chiếm 100% trong tổng số 1 DN có phát 

sinh khí thải và có 1 DN được nghiệm thu hệ thống xử lý khí thải chiếm 100% 

trong tổng số 1 DN có hệ thống xử lý khí thải.  

- Số lượng doanh nghiệp vi phạm hành chánh là 0 DN trong tổng số 2 DN 

khảo sát.  

Bảng 4. 13 Thông tin tổng hợp khảo sát ngành dệt nhuộm 

STT Tiêu chí 
Thống 

kê 
Tỉ lệ (%) 

1 

Doanh nghiệp có kết quả đo đạc, phân tích của 

tất cả các nguồn thải (như nước thải, khí thải, 

tiếng ồn, độ rung,…) đều đạt tiêu chuẩn, quy 

chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường 

và thực hiện tốt công tác vệ sinh công nghiệp 

7 48 

2 

Doanh nghiệp có Giấy xác nhận hoàn thành 

các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

theo báo cáo ĐTM được phê duyệt hoặc 

ĐABVMT được phê duyệt theo quy định 

6 42 

3 

Doanh nghiệp có Sổ đăng ký quản lý chủ 

nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) theo 

quy định 

7 49 
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4 

Doanh nghiệp quản lý CTNH đúng quy định 

(có hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý 

CTNH với đơn vị có giấy phép hành nghề thu 

gom, vận chuyển, xử lý/tiêu hủy CTNH; phân 

loại, lưu trữ CTNH trong khu vực riêng biệt, 

có mái che đúng quy định) 

6 42 

5 

Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp phí 

BVMT đối với nước thải theo quy định (hoặc 

doanh nghiệp không thuộc đối tượng phải kê 

khai, nộp phí BVMT đối với nước thải) 

7 48 

6 
Doanh nghiệp thực hiện Báo cáo giám sát chất 

lượng môi trường theo quy định 
7 48 

7 

Doanh nghiệp có Giấy phép xả thải theo quy 

định (hoặc nằm trong Khu, cụm công nghiệp 

có hợp đồng đấu nối nước thải vào hệ thống 

xử lý tập trung của Khu, cụm công nghiệp) 

 

7 48 

8 

Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác nước 

dưới đất (hoặc doanh nghiệp sử dụng nước 

cấp, không thuộc đối tượng phải có Giấy phép 

khai thác nước dưới đất) 

 

7 48 

9 

Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác nước 

mặt (hoặc doanh nghiệp sử dụng nước cấp, 

không thuộc đối tượng phải có Giấy phép khai 

thác nước mặt) 

 

7 48 

10 
Doanh nghiệp có tỷ lệ cây xanh đạt tối 

thiểu từ 20% tổng diện tích 
7 48 

11 
Doanh nghiệp có được chứng nhận ISO 

14001:2004/GMP/OHSAS 18001:2001 
7 48 

12 
Doanh nghiệp có các giải thưởng về môi 

trường 
7 48 

13 
Doanh nghiệp có sự tham gia hoạt động bảo 

vệ 
7 48 

14 Số lượng doanh nghiệp được xếp loại màu 7 48 
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xanh lá. 

15 
Số lượng doanh nghiệp được xếp loại màu 

xanh dương. 
0 0 

16 
Tổng số doanh nghiệp không thực hiện phân 

hạng 
8 56 
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Bảng 4. 14 Bảng điểm theo tiêu chí phân hạng Sách xanh các doanh nghiệp ngành điện tử 

 

STT Tên Công ty 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tổng 

điểm 

 
50đ 10đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 1đ 1đ 1đ 

1 Công ty TNHH Pungkook 

SG III 
50 10 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 1 101 

2 Công ty TNHH Triumph 

International Việt Nam 
50 10 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 1 101 

3 
Công ty TNHH Esquel 

Garment Manufacturing 

Việt Nam 

50 10 5 5 5 5 5 5 5 0 1 0 1 97 

4 Công ty TNHH Joon Saigon 50 10 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 1 96 

5 Công ty TNHH Apparel Far 

Eastern VN 
50 10 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 1 96 

6 Công ty TNHH TOYOTSU 

VEHITECS VN 
50 10 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 1 96 

7 Công ty TNHH Kỹ nghệ 

Evergreen Việt Nam 
50 10 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 1 90 

8 Công ty TNHH Sehwa Vina 0 10 5 5 5 5 5 5 5 0 1 0 1 46 

9 Công ty TNHH Panko Vina              * 

10 Công ty TNHH MTV Xổ số 

Kiến thiết Bình Dương 
             * 

11 Công ty TNHH Tokyo Rope 

Việt Nam 
             * 
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Ghi chú: (*) Nước thải sản xuất sau khi lắng sơ bộ được đấu nối vào cống thoát nước thải của KCN. 

(**) Công ty xin không tham gia Sách xanh. 

(***) Công ty ngưng hoạt động nên không tiến hành khảo sát được. 

Ghi chú:   

(1)Doanh nghiệp có kết quả đo đạc, phân tích của 

tất cả các nguồn thải (như nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ 

rung,…) đều đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định trước khi 

thải ra môi trường và thực hiện tốt công tác vệ sinh công 

nghiệp: đạt 50 điểm. 

(2) Doanh nghiệp có Giấy xác nhận hoàn thành các 

công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo 

ĐTM được phê duyệt hoặc ĐABVMT được phê duyệt 

theo quy định: đạt 10 điểm. 

(3) Doanh nghiệp có Sổ đăng ký quản lý chủ nguồn 

thải chất thải nguy hại (CTNH) theo quy định: đạt 05 

điểm. 

 (6) Doanh nghiệp thực hiện Báo cáo giám sát 

chất lượng môi trường theo quy định: đạt 05 điểm. 

(7)  Doanh nghiệp có Giấy phép xả thải theo quy 

định (hoặc nằm trong Khu, cụm công nghiệp có hợp 

đồng đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý tập trung của 

Khu, cụm công nghiệp): đạt 05 điểm. 

(8) Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác nước 

dưới đất (hoặc doanh nghiệp sử dụng nước cấp, không 

thuộc đối tượng phải có Giấy phép khai thác nước dưới 

đất): đạt 05 điểm. 

(9) Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác nước 

mặt (hoặc doanh nghiệp sử dụng nước cấp, không thuộc 

đối tượng phải có Giấy phép khai thác nước mặt): đạt 

12 Công ty TNHH Tsuchiya 

Tsco Việt Nam 
             * 

13 Công ty TNHH Chantelle 

Việt Nam 
             * 

14 Công ty TNHH Dệt Kondo 

VN 
             * 

15 Công ty TNHH may và giặt 

Thanh Tài 
             * 
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(4) Doanh nghiệp quản lý CTNH đúng quy định (có 

hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH với đơn vị 

có giấy phép hành nghề thu gom, vận chuyển, xử lý/tiêu 

hủy CTNH; phân loại, lưu trữ CTNH trong khu vực riêng 

biệt, có mái che đúng quy định): đạt 05 điểm. 

(5) Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp phí 

BVMT đối với nước thải theo quy định (hoặc doanh 

nghiệp không thuộc đối tượng phải kê khai, nộp phí 

BVMT đối với nước thải): đạt 05 điểm. 

05 điểm. 

 (10) Doanh nghiệp có tỷ lệ cây xanh đạt tối thiểu 

từ 20% tổng diện tích: đạt 05 điểm. 

(11) Doanh nghiệp có được chứng nhận ISO 

14001:2004/GMP/OHSAS 18001:2007: đạt 01 điểm. 

(12) Doanh nghiệp có các giải thưởng về môi 

trường: đạt 01 điểm. 

(13) Doanh nghiệp có sự tham gia hoạt động bảo 

vệ môi trường phục vụ cộng đồng: đạt 01 điểm. 
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4.2.8 Ngành giày  

Số liệu tổng hợp thông tin khảo sát ngành giày được thể hiện trong  bảng 

4.17 

- Số lượng doanh nghiệp khảo sát trong ngành giày là 3 DN chiếm 2,3% 

trong tổng số 134 DN khảo sát.  

- Trong 3DN có 2 doanh nghiệp được đưa vào Sách xanh chiếm 67% 

trong tổng số 2 DN khảo sát. 

- Số lượng doanh nghiệp có đầy đủ giấy phép môi trường là 2 DN chiếm 

67% trong tổng số DN khảo sát. 

- Số lượng doanh nghiệp có các công trình xử lý:  

+ Trong 2 doanh nghiệp khảo sát có 2 DN hệ thống xử lý nước thải 

chiếm 100% trong tổng số 2 DN có phát sinh nước thải của ngành và 

được nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải chiếm 100% trong tổng số 2 

DN có hệ thống xử lý nước thải 

+ Trong 2 DN điều có hệ thống xử lý khí thải chiếm 100% trong 

tổng số 2 DN có phát sinh khí thải và nghiệm thu hệ thống xử lý khí thải 

chiếm 100% trong tổng số 2 DN. 

- Số lượng doanh nghiệp vi phạm hành chính là 0.  

Bảng 4. 15 Thông tin tổng hợp khảo sát ngành giày 

STT Tiêu chí Thống kê Tỉ lệ (%) 

1 

Doanh nghiệp có kết quả đo đạc, phân 

tích của tất cả các nguồn thải (như nước 

thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung,…) đều 

đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định trước 

khi thải ra môi trường và thực hiện tốt 

công tác vệ sinh công nghiệp 

2 67 

2 

Doanh nghiệp có Giấy xác nhận hoàn 

thành các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường theo báo cáo ĐTM được phê 

duyệt hoặc ĐABVMT được phê duyệt 

theo quy định 

2 67 

3 

Doanh nghiệp có Sổ đăng ký quản lý chủ 

nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) 

theo quy định 

2 67 

4 

Doanh nghiệp quản lý CTNH đúng quy 

định (có hợp đồng thu gom, vận chuyển, 

xử lý CTNH với đơn vị có giấy phép hành 

nghề thu gom, vận chuyển, xử lý/tiêu hủy 

CTNH; phân loại, lưu trữ CTNH trong 

2 67 
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khu vực riêng biệt, có mái che đúng quy 

định) 

5 

Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp phí 

BVMT đối với nước thải theo quy định 

(hoặc doanh nghiệp không thuộc đối 

tượng phải kê khai, nộp phí BVMT đối 

với nước thải) 

2 67 

6 
Doanh nghiệp thực hiện Báo cáo giám sát 

chất lượng môi trường theo quy định 
2 67 

7 

Doanh nghiệp có Giấy phép xả thải theo 

quy định (hoặc nằm trong Khu, cụm công 

nghiệp có hợp đồng đấu nối nước thải vào 

hệ thống xử lý tập trung của Khu, cụm 

công nghiệp) 

 

2 67 

8 

Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác 

nước dưới đất (hoặc doanh nghiệp sử 

dụng nước cấp, không thuộc đối tượng 

phải có Giấy phép khai thác nước dưới 

đất) 

 

2 67 

9 

Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác 

nước mặt (hoặc doanh nghiệp sử dụng 

nước cấp, không thuộc đối tượng phải có 

Giấy phép khai thác nước mặt) 

 

2 67 

10 
Doanh nghiệp có tỷ lệ cây xanh đạt 

tối thiểu từ 20% tổng diện tích 
2 67 

11 

Doanh nghiệp có được chứng nhận 

ISO 14001:2004/GMP/OHSAS 

18001:2001 

1 33 

12 
Doanh nghiệp có các giải thưởng về môi 

trường 
0 0 

13 
Doanh nghiệp có sự tham gia hoạt động 

bảo vệ 
1 33 
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14 
Số lượng doanh nghiệp được xếp loại 

màu xanh lá. 
2 67 

15 
Số lượng doanh nghiệp được xếp loại 

màu xanh dương. 
0 0 

16 
Tổng số doanh nghiệp không thực hiện 

phân hạng 
1 33 
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Bảng 4. 16 Bảng điểm theo tiêu chí phân hạng Sách xanh các doanh nghiệp ngành giày 

STT Tên Công ty 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tổng 

điểm 

 
50đ 10đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 1đ 1đ 1đ 

1 Công ty TNHH Hài Mỹ 50 10 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 101 

2 
Chi nhánh Công ty 

TNHH Ever Tech 

Plastic Việt Nam 

50 10 5 5 5 5 5 5 5 5 1 0 1 97 

3 
Công ty cổ phần giày 

Thái Bình  
             * 
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Ghi chú:   

(1)Doanh nghiệp có kết quả đo đạc, phân tích của tất cả 

các nguồn thải (như nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung,…) đều 

đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường 

và thực hiện tốt công tác vệ sinh công nghiệp: đạt 50 điểm. 

(2) Doanh nghiệp có Giấy xác nhận hoàn thành các công 

trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo ĐTM được phê 

duyệt hoặc ĐABVMT được phê duyệt theo quy định: đạt 10 

điểm. 

(3) Doanh nghiệp có Sổ đăng ký quản lý chủ nguồn thải 

chất thải nguy hại (CTNH) theo quy định: đạt 05 điểm. 

(4) Doanh nghiệp quản lý CTNH đúng quy định (có hợp 

đồng thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH với đơn vị có giấy phép 

hành nghề thu gom, vận chuyển, xử lý/tiêu hủy CTNH; phân 

loại, lưu trữ CTNH trong khu vực riêng biệt, có mái che đúng 

quy định): đạt 05 điểm. 

(5) Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp phí BVMT đối 

với nước thải theo quy định (hoặc doanh nghiệp không thuộc đối 

tượng phải kê khai, nộp phí BVMT đối với nước thải): đạt 05 

điểm. 

 (6) Doanh nghiệp thực hiện Báo cáo giám sát chất lượng 

môi trường theo quy định: đạt 05 điểm. 

(7)  Doanh nghiệp có Giấy phép xả thải theo quy định 

(hoặc nằm trong Khu, cụm công nghiệp có hợp đồng đấu nối 

nước thải vào hệ thống xử lý tập trung của Khu, cụm công 

nghiệp): đạt 05 điểm. 

(8) Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác nước dưới đất 

(hoặc doanh nghiệp sử dụng nước cấp, không thuộc đối tượng 

phải có Giấy phép khai thác nước dưới đất): đạt 05 điểm. 

(9) Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác nước mặt (hoặc 

doanh nghiệp sử dụng nước cấp, không thuộc đối tượng phải có 

Giấy phép khai thác nước mặt): đạt 05 điểm. 

 (10) Doanh nghiệp có tỷ lệ cây xanh đạt tối thiểu từ 20% 

tổng diện tích: đạt 05 điểm. 

(11) Doanh nghiệp có được chứng nhận ISO 

14001:2004/GMP/OHSAS 18001:2007: đạt 01 điểm. 

(12) Doanh nghiệp có các giải thưởng về môi trường: đạt 

01 điểm. 

(13) Doanh nghiệp có sự tham gia hoạt động bảo vệ môi 

trường phục vụ cộng đồng: đạt 01 điểm. 
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4.2.9 Ngành dược phẩm  

Số liệu tổng hợp thông tin khảo sát ngành dược phẩm được thể hiện trong  

bảng 4.19 

- Số lượng doanh nghiệp khảo sát trong ngành dược phẩm là 15 DN 

chiếm 19,8% trong tổng số 134 DN khảo sát 

- Số lượng doanh nghiệp có đầy đủ giấy phép môi trường là 8 DN chiếm 

52% trong tổng số 19 DN khảo sát. 

- Số lượng doanh nghiệp được xếp loại 8 DN chiếm 52% trong tổng số 

52 DN khảo sát. 

- Số lượng doanh nghiệp có các công trình xử lý:  

+ Trong 15 DN có 14 DN có hệ thống xử lý nước thải chiếm 82,4% 

trong tổng số 15 DN có phát sinh nước và được nghiệm thu hệ thống xử 

lý nước thải chiếm 94% trong tổng số 14 DN này.  

+ 1 DN không phát sinh khí thải trong quá trình sản xuất. 

- Không có doanh nghiệp vi phạm hành chánh chiếm 100% trong tổng 

số 15 DN khảo sát.  

-  Không có doanh nghiệp bị cộng đồng phản ánh về công tác bảo vệ môi 

trường chiếm 100% trong tổng số 15 DN khảo sát. 

Bảng 4. 17 Thông tin tổng hợp khảo sát ngành dược phẩm 

STT Tiêu chí 
Thống 

kê 

Tỉ lệ 

(%) 

1 

Doanh nghiệp có kết quả đo đạc, phân tích của tất cả 

các nguồn thải (như nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ 

rung,…) đều đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định trước 

khi thải ra môi trường và thực hiện tốt công tác vệ sinh 

công nghiệp 

11 78 

2 

Doanh nghiệp có Giấy xác nhận hoàn thành các công 

trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo ĐTM 

được phê duyệt hoặc ĐABVMT được phê duyệt theo 

quy định 

8 52 

3 
Doanh nghiệp có Sổ đăng ký quản lý chủ nguồn thải 

chất thải nguy hại (CTNH) theo quy định 
8 52 

4 

Doanh nghiệp quản lý CTNH đúng quy định (có hợp 

đồng thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH với đơn vị có 

giấy phép hành nghề thu gom, vận chuyển, xử lý/tiêu 

hủy CTNH; phân loại, lưu trữ CTNH trong khu vực 

riêng biệt, có mái che đúng quy định) 

7 45 

5 
Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp phí BVMT đối 

với nước thải theo quy định (hoặc doanh nghiệp không 
7 52 
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thuộc đối tượng phải kê khai, nộp phí BVMT đối với 

nước thải) 

6 
Doanh nghiệp thực hiện Báo cáo giám sát chất lượng 

môi trường theo quy định 
8 52 

7 

Doanh nghiệp có Giấy phép xả thải theo quy định 

(hoặc nằm trong Khu, cụm công nghiệp có hợp đồng 

đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý tập trung của 

Khu, cụm công nghiệp) 

8 52 

8 

Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác nước dưới đất 

(hoặc doanh nghiệp sử dụng nước cấp, không thuộc đối 

tượng phải có Giấy phép khai thác nước dưới đất) 

 

8 52 

9 

Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác nước mặt (hoặc 

doanh nghiệp sử dụng nước cấp, không thuộc đối 

tượng phải có Giấy phép khai thác nước mặt) 

8 52 

10 
Doanh nghiệp có tỷ lệ cây xanh đạt tối thiểu từ 

20% tổng diện tích 
8 52 

11 
Doanh nghiệp có được chứng nhận ISO 

14001:2004/GMP/OHSAS 18001:2001 
8 52 

12 Doanh nghiệp có các giải thưởng về môi trường 7 45 

13 Doanh nghiệp có sự tham gia hoạt động bảo vệ 7 45 

14 Số lượng doanh nghiệp được xếp loại màu xanh lá. 8 47 

15 Số lượng doanh nghiệp được xếp loại màu xanh dương. 0 0 

16 Tổng số doanh nghiệp không thực hiện phân hạng 7 45 
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Bảng 4. 18 Bảng điểm theo tiêu chí phân hạng Sách xanh các doanh nghiệp ngành dược phẩm 

STT Tên Công ty 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tổng 

điểm 

 
50đ 10đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 1đ 1đ 1đ 

1 
Nhà máy Dược Phẩm 

Roussel Việt Nam 
50 10 5 5 5 5 5 5 5 5 1 0 1 102 

2 
Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'L 
50 10 5 5 5 5 5 5 5 5 1 0 1 102 

3 
Chi nhánh Công ty LD 

TNHH Stada Việt Nam 
50 10 5 5 5 5 5 5 5 5 1 0 1 102 

4 
Công ty TNHH Sewoon 

Medical Vina 
50 10 5 5 5 5 5 5 5 5 1 0 1 102 

5 
Công ty TNHH Kaneka 

Pharma Việt Nam 
50 10 5 5 5 5 5 5 5 5 1 0 0 101 

6 
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm OPC 
50 10 5 5 5 5 5 5 5 5 1 0 0 101 

7 
Công ty TNHH Rohto 

Mentholatum Việt Nam 
50 10 5 5 5 5 5 5 5 0 1 0 1 97 

8 
Công ty TNHH SX TM 

Dược phẩm Thành Nam 
0 10 5 5 5 5 5 5 5 5 1 0 1 46 

9 
Công ty Cổ phần dược 

phẩm Glomed 
             * 

10 
Công ty TNHH 

Medochemie Viễn 

Đông 

             * 
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11 
Công ty cổ phần thuốc 

thú y Trung ương 

Navetco 

             * 

12 
Công ty TNHH Ha San 

- Dermapharm 
             * 

13 
Chi nhánh II - Công ty 

TNHH Dược phẩm Sài 

Gòn tại Bình Dương 

             * 

14 
Công ty TNHH dược 

phẩm Đạt Vi Phú 
             * 

15 
Chi nhánh 3 - Công ty 

Cổ phần dược phẩm 

Imexpharm 

             * 
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Ghi chú:   

(1)Doanh nghiệp có kết quả đo đạc, phân tích của tất cả 

các nguồn thải (như nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung,…) 

đều đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi 

trường và thực hiện tốt công tác vệ sinh công nghiệp: đạt 50 

điểm. 

(2) Doanh nghiệp có Giấy xác nhận hoàn thành các công 

trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo ĐTM được phê 

duyệt hoặc ĐABVMT được phê duyệt theo quy định: đạt 10 

điểm. 

(3) Doanh nghiệp có Sổ đăng ký quản lý chủ nguồn thải 

chất thải nguy hại (CTNH) theo quy định: đạt 05 điểm. 

(4) Doanh nghiệp quản lý CTNH đúng quy định (có hợp 

đồng thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH với đơn vị có giấy 

phép hành nghề thu gom, vận chuyển, xử lý/tiêu hủy CTNH; 

phân loại, lưu trữ CTNH trong khu vực riêng biệt, có mái che 

đúng quy định): đạt 05 điểm. 

(5) Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp phí BVMT đối 

với nước thải theo quy định (hoặc doanh nghiệp không thuộc 

đối tượng phải kê khai, nộp phí BVMT đối với nước thải): đạt 

05 điểm. 

 (6) Doanh nghiệp thực hiện Báo cáo giám sát chất 

lượng môi trường theo quy định: đạt 05 điểm. 

(7)  Doanh nghiệp có Giấy phép xả thải theo quy định 

(hoặc nằm trong Khu, cụm công nghiệp có hợp đồng đấu nối 

nước thải vào hệ thống xử lý tập trung của Khu, cụm công 

nghiệp): đạt 05 điểm. 

(8) Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác nước dưới đất 

(hoặc doanh nghiệp sử dụng nước cấp, không thuộc đối tượng 

phải có Giấy phép khai thác nước dưới đất): đạt 05 điểm. 

(9) Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác nước mặt 

(hoặc doanh nghiệp sử dụng nước cấp, không thuộc đối tượng 

phải có Giấy phép khai thác nước mặt): đạt 05 điểm. 

 (10) Doanh nghiệp có tỷ lệ cây xanh đạt tối thiểu từ 

20% tổng diện tích: đạt 05 điểm. 

(11) Doanh nghiệp có được chứng nhận ISO 

14001:2004/GMP/OHSAS 18001:2007: đạt 01 điểm. 

(12) Doanh nghiệp có các giải thưởng về môi trường: 

đạt 01 điểm. 

(13) Doanh nghiệp có sự tham gia hoạt động bảo vệ môi 

trường phục vụ cộng đồng: đạt 01 điểm. 
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4.2.11. Ngành khác 

Số liệu tổng hợp thông tin khảo sát ngành khác được thể hiện trong  bảng 

5.23 

- Số lượng doanh nghiệp dự kiến khảo sát trong ngành khác là 5 DN.  

- Số lượng doanh nghiệp có đầy đủ giấy phép môi trường là 2 DN chiếm 

40% trong tổng số 5 DN khảo sát. 

- Số lượng doanh nghiệp có các công trình xử lý: 

+ 2 DN có hệ thống xử lý nước thải sản xuất chiếm 40% trong tổng 

số 40 DN có phát sinh nước và có 1 DN được nghiệm thu hệ thống xử lý 

nước thải chiếm 20% trong tổng số 5 DN có hệ thống xử lý nước thải.  

+ 2 DN có hệ thống xử lý khí thải chiếm 40% trong tổng số 11 DN 

có phát sinh khí thải. 

- Số lượng doanh nghiệp vi phạm hành chánh là 0 DN chiếm 0% trong 

tổng số 5 DN khảo sát. 

- Số lượng doanh nghiệp bị cộng đồng phản ánh về công tác BVMT là 0 

DN chiếm 0% trong tổng số 5 DN khảo sát. 

Bảng 4. 19 Thông tin tổng hợp khảo sát ngành khác 

STT Tiêu chí Thống kê Tỉ lệ (%) 

1 

Doanh nghiệp có kết quả đo đạc, phân 

tích của tất cả các nguồn thải (như nước 

thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung,…) đều 

đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định trước 

khi thải ra môi trường và thực hiện tốt 

công tác vệ sinh công nghiệp 

2 40 

2 

Doanh nghiệp có Giấy xác nhận hoàn 

thành các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường theo báo cáo ĐTM được phê 

duyệt hoặc ĐABVMT được phê duyệt 

theo quy định 

2 40 

3 

Doanh nghiệp có Sổ đăng ký quản lý chủ 

nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) 

theo quy định 

2 40 

4 

Doanh nghiệp quản lý CTNH đúng quy 

định (có hợp đồng thu gom, vận chuyển, 

xử lý CTNH với đơn vị có giấy phép hành 

nghề thu gom, vận chuyển, xử lý/tiêu hủy 

CTNH; phân loại, lưu trữ CTNH trong 

khu vực riêng biệt, có mái che đúng quy 

định) 

2 40 

5 Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp phí 2 40 
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BVMT đối với nước thải theo quy định 

(hoặc doanh nghiệp không thuộc đối 

tượng phải kê khai, nộp phí BVMT đối 

với nước thải) 

6 
Doanh nghiệp thực hiện Báo cáo giám sát 

chất lượng môi trường theo quy định 
2 40 

7 

Doanh nghiệp có Giấy phép xả thải theo 

quy định (hoặc nằm trong Khu, cụm công 

nghiệp có hợp đồng đấu nối nước thải vào 

hệ thống xử lý tập trung của Khu, cụm 

công nghiệp) 

2 40 

8 

Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác 

nước dưới đất (hoặc doanh nghiệp sử 

dụng nước cấp, không thuộc đối tượng 

phải có Giấy phép khai thác nước dưới 

đất) 

2 40 

9 

Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác 

nước mặt (hoặc doanh nghiệp sử dụng 

nước cấp, không thuộc đối tượng phải có 

Giấy phép khai thác nước mặt) 

2 40 

10 
Doanh nghiệp có tỷ lệ cây xanh đạt tối 

thiểu từ 20% tổng diện tích 
2 40 

11 
Doanh nghiệp có được chứng nhận ISO 

14001:2004/GMP/OHSAS 18001:2001 
2 40 

12 
Doanh nghiệp có các giải thưởng về môi 

trường 
2 40 

13 
Doanh nghiệp có sự tham gia hoạt động 

bảo vệ 
2 40 

14 
Số lượng doanh nghiệp được xếp loại 

màu xanh lá. 
2 40 

15 
Số lượng doanh nghiệp được xếp loại 

màu xanh dương. 
0 0 

16 
Tổng số doanh nghiệp không thực hiện 

phân hạng 
2 33 
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 Bảng 4. 20 Bảng điểm theo tiêu chí phân hạng Sách xanh các doanh nghiệp nghành nghề khác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Tên Công ty 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tổng 

điểm 

 
50đ 10đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 1đ 1đ 1đ 

1 
Công ty TNHH East - 

West Seed (Hai mũi tên 

đỏ) 

50 10 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 100 

2 
Công ty TNHH Swire 

Cold Storage Việt Nam 
50 10 5 5 5 5 5 5 5 5 1 0 1 97 

3 
Công ty TNHH ASIA 

PACKAGING 

INDUSTRIES VN 

             * 

4 
Công ty TNHH Khí 

Công nghiệp MESSER 
             * 

5 
Công Ty CP Sản Xuất 

Hàng Gia Dụng Quốc 

Tế 

             * 
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5. KẾT QUẢ PHÂN HẠNG SÁCH XANH  

 

5.1. Bảng điểm tổng hợp các doanh nghiệp tham gia sách xanh 

Bảng 5. 1 Bảng điểm tổng hợp của 81 doanh nghiệp tham gia Sách xanh 

STT TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ 
Ngành 

nghề 

Tổng 

điểm 

1 
Công ty TNHH Friesland 

Campina Việt Nam 

Phường Bình Hòa, 

thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương  

Thực phẩm 103 

2 
Công ty TNHH Yakult 

Việt Nam 

Số 5, đại lộ Tự Do, 

KCN VSIP, thị xã 

Thuận An, BD 

Thực phẩm 102 

3 

Chi nhánh Công ty cổ 

phần Sữa Việt Nam - 

Nhà máy Sữa Việt Nam 

Lô A_4,5,6,7_CN, 

Đường NA7, Khu 

công nghiệp Mỹ 

Phước 2, Phường Mỹ 

Phước, Thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương 

Thực phẩm 102 

4 

Công ty TNHH Omron 

Healthcare 

Manufacturing Việt Nam 

Số 28, VSIP II, 

đường số 2, KCN 

VSIP II, TP TDM, 

BD 

Sản xuất 

thiết bị y tê  
102 

5 
Công ty TNHH Nitto 

Denko Việt Nam  

Số 06, đường số 03, 

KCN VSIP 1, Thuận 

An, BD 

Điện tử 102 

6 

Công ty TNHH 

Panasonic Eco Solutions 

Việt Nam 

Số 1 VSIP II-A, 

Đường số 12, Khu 

công nghiệp Việt 

Nam - Singapore II-

A, xã Vĩnh Tân, thị 

xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

Điện tử 102 

7 
Công ty Dược Phẩm 

Roussel Việt Nam 

Lô 118A, Khu công 

nghiệp VSIP, thị xã 

Thuận An, BD 

Dược phẩm 102 
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STT TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ 
Ngành 

nghề 

Tổng 

điểm 

8 
Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'L 

Số 2A, Đại lộ Tự Do, 

KCN VSIP, TX 

Thuận An, BD 

Dược phẩm 102 

9 
Công ty TNHH Showa 

Gloves Việt Nam 

Số 23, Đại lộ Tự Do, 

KCN VSIP, thị xã 

Thuận An, BD 

Cao su 102 

10 
Chi nhánh Công ty LD 

TNHH Stada Việt Nam 

Khu công nghiệp 

VSIP, thị xã Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 

Dược phẩm 102 

11 

Công ty TNHH YAZAKI 

EDS Việt Nam - Chi 

nhánh Mỹ Phước 

Đường D1, KCN Mỹ 

Phước, Thị xã Bến 

Cát, Bình Dương 

Sản xuất hệ 

thống dây 

dẫn điện ô 

tô 

102 

12 
Công ty TNHH Hoya 

Lens Việt Nam 

Số 26, Đường số 4, 

KCN VSIP II, thành 

phố Thủ Dầu Một,  

BD 

Tròng mắt 

kính 
102 

13 
Công ty TNHH Sewoon 

Medical Vina 

Số 8 VSIP II-A, 

Đường 27, Khu công 

nghiệp Việt Nam - 

Singapore  II-A, xã 

Vĩnh Tân, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

Dược phẩm 102 

14 
Công ty TNHH Bayer 

Việt Nam 

Khu phố 7, Phường 

Uyên Hưng, Thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

Thuốc thú 

y 
102 

15 

Công ty Liên doanh 

TNHH Khu công nghiệp 

Việt  Nam – Singapore  

Thị xã Thuận An, 

KCN VSIP, tỉnh 

Bình Dương 

XLNT 102 

16 
Công ty TNHH Kaneka 

Pharma Việt Nam 

Số 35, Đường số 6, 

KCN VSIP, thị xã 

Thuận An, BD 

Dược phẩm 101 

17 

Nhà máy Sữa đậu nành 

Vinasoy Bình Dương 

(VND) – Chi nhánh  

Công ty Cổ phần đường 

Quảng Ngãi 

Số 15 VSIP II-A, 

Đường số 31, Khu 

công nghiệp Việt 

Nam - Singapore II-

A, xã Vĩnh Tân, thị 

Sữa đậu 

nành và sp 
101 
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STT TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ 
Ngành 

nghề 

Tổng 

điểm 

xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

18 
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm OPC 

xã Tân Vĩnh Hiệp, thị 

xã Tân Uyên, BD 
Dược phẩm 101 

19 
Công ty TNHH MTV 

Công Nghiệp Ma San 

Lô 6,  Khu công 

nghiệp Tân Đông 

Hiệp A, Phường Tân 

Đông Hiệp, Thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương 

Thực Phẩm  101 

20 
Công ty TNHH 

Pungkook SG III 

KP 1A, An Phú, TX 

Thuận An, Bình 

Dương 

May 101 

21 
CT TNHH Sài Gòn 

STEC 

Số 7 đường số 7, 

KCN VSIP II, TP 

TDM, Bình Dương 

Linh kiện 

điện tử 
101 

22 
Công ty TNHH Hài Mỹ - 

NHÀ MÁY SÀI GÒN 

Khu sản xuất Bình 

Chuẩn, phường Bình 

Chuẩn, thị xã Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 

Giày 101 

23 
Chi nhánh Công ty CP 

bột giặt LIX tại BD 

Lô A-6, A-12, đường 

N2, KCN Đại Đăng, 

P. Phú Tân, TP 

TDM, BD 

Chất tẩy 

rửa lỏng và 

tổng kho 

101 

24 
Công ty TNHH SX TM 

Cà phê - Trà Trần Quang 

Số 338, Đại lộ Tự 

Do, Khu công nghiệp 

VSIP, thị xã Thuận 

An, BD 

Thực phẩm 101 

25 

Công ty cổ phần nguyên 

liệu thực phẩm Á Châu 

Sài Gòn 

Lô C-9E-CN, KCN 

Mỹ Phước 3, thị xã 

Bến Cát, BD 

Thực phẩm 97 

26 
Công ty TNHH Rohto 

Mentholatum Việt Nam 

Số 16, Đường số 5, 

KCN VSIP, thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

Dược phẩm 97 
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STT TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ 
Ngành 

nghề 

Tổng 

điểm 

27 
Công ty TNHH Điện tử 

Foster Việt Nam 

Số 20, Đường số 5, 

KCN VSIP II, thành 

phố Thủ Dầu Một, 

BD 

Điện tử 97 

28 

Chi nhánh Công ty 

TNHH Ever Tech Plastic 

Việt Nam 

Khu phố Phước Hải, 

phường Thái Hòa, thị 

xã Tân Uyên, CCN 7 

Mẫu 

Đế giày 97 

29 
Công ty TNHH Estec 

Việt Nam 

Số 6, Đường số 6, 

Khu công nghiệp 

VSIP, thị xã Thuận 

An, BD 

Loa 

ĐTDĐ, 

laptop, loa 

xe hơi 

97 

30 
Công ty TNHH Sản xuất 

Bia Sab 

Lô A KCN, Đường 

NA7, KCN Mỹ 

Phước 2, Bến Cát, 

Bình Dương 

Bia và 

nước uống 
97 

31 
Công ty TNHH Astee 

Horie VN 

Lô B2.5, đường Đ1, 

KCN Đồng An 2, TP 

TDM, Bình Dương 

Hộp đựng 

mỹ phẩm, 

vỏ điện 

thoại  

97 

32 
Công ty TNHH Wattens 

Việt Nam 

Số 8, Đường Dân 

Chủ, KCN VSIP II, 

thị xã Thủ Dầu Một, 

BD 

Giấy và bìa  97 

33 
Công ty TNHH OTTOGI 

Việt Nam 

Lô G-3-CN, Đường 

NA1, KCN Mỹ 

Phước 2, Bến Cát, 

BD 

Sản xuất 

thực phẩm 
97 

34 

Công ty TNHH YAZAKI 

EDS Việt Nam (CN Dĩ 

An) 

Khu phố Thống Nhất 

I, Phường Dĩ An, Thị 

xã Dĩ An, Bình 

Dương 

Sản xuất hệ 

thống dây 

dẫn điện ô 

tô 

96 

35 
Công ty TNHH Thực 

phẩm Pepsico VN 

Số 3,4,5, lô CN2, 

đường số 2, KCN 

Sóng Thần 3, TP 

TDM, BD 

Thực phẩm 96 

36 

Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ chế biến gỗ 

Khoa Lâm 

Khu phố 4, Phường 

An Phú, thị xã Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 

Gỗ 96 
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STT TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ 
Ngành 

nghề 

Tổng 

điểm 

37 Công ty TNHH Anova 

 Số 36, Đại lộ Độc 

Lập, KCN VSIP 1, 

Thuận An, BD 

Thuốc thú 

y 
95 

38 

Công ty TNHH On 

Semiconductor Bình 

Dương 

Số 30, đường số 3, 

KCN VSIP 1, Thuận 

An, BD 

Bo mạch, 

linh kiện 

điện tử 

95 

39 

Công ty TNHH Procter 

& Gamble Đông Dương - 

Chi nhánh Bến Cát 

Số 2, Đường số 17, 

KCN VSIP II-A, thị 

xã Tân Uyên, Bình 

Dương 

Tã giấy, 

dao cạo râu 
91 

40 

Chi nhánh Công ty cổ 

phần công nghiệp cao su 

Miền Nam - XN Lốp 

RADIAL 

Khu phố 7, phường 

Uyên Hưng, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

Cao su 91 

41 
Công ty TNHH Bel Việt 

Nam 

Lô CN1, khu công 

nghiệp Sóng Thần 3, 

Phường Phú Tân, TP 

TDM, BD 

Thực phẩm 86 

42 
Công ty TNHH S.C. 

JOHNSON & SON  

Đường số 9, khu 

công nghiệp Sóng 

Thần 1, thị xã Dĩ An, 

BD 

Chất tẩy 

rửa 
86 

43 
Công ty TNHH BASF 

Việt Nam 

Số 12, Đại lộ Tự Do, 

KCN VSIP 1, Thuận 

An, Bình Dương 

Hóa chất 

phụ gia xây 

dựng 

86 

44 
Công ty TNHH MTV 

BIBICA Miền Đông 

lô J1-CN, đường D1, 

KCN Mỹ Phước 1, 

Bến Cát, BD 

Bánh , kẹo, 

sữa nha, 

tinh bột 

52 

45 
Công ty TNHH Nước 

giải khát Kirin Việt Nam 

Lô D-3A-CN, KCN 

Mỹ Phước 2,  thi xã 

Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

Thực phẩm 52 

46 

Công ty TNHH 

Columbia Asia Bình 

Dương 

Khu phố Hòa Lân, 

phường Thuận Giao, 

thị xã Thuận An, 

Bình Dương 

Khám chữa 

bệnh 
51 
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STT TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ 
Ngành 

nghề 

Tổng 

điểm 

47 

NM chế biến mủ cao su 

Cuaparis - Công ty CP 

cao su Phước Hòa 

phường Chánh Phú 

Hòa, thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương 

Cao su 51 

48 
Công ty TNHH Sân Golf  

Palm – Sông Bé 

77 Đại Lộ Bình 

Dương, phường Lái 

Thiêu, thị xã Thuận 

An, BD 

Dịch vụ du 

lịch 
51 

49 

Công ty TNHH Bia 

Anheuser - Busch Inbev 

Việt Nam 

Số 2 VSIP II-A, 

đường số 28, KCN 

VSIP II-A, Tân 

Uyên, Bình Dương 

Thực phẩm 50 

50 
Công ty TNHH Ắc quy 

GS Việt Nam 

Đường số 3, KCN 

VSIP, thị xã Thuận 

An, BD 

Ắc quy 47 

51 
Công ty TNHH Nihon 

Canpack VN 

Lô F-5-CN, Đường 

NA2, KCN Mỹ 

Phước 2, thị xã Bến 

Cát, BD 

Cafe, trà, 

thức uống  
47 

52 
Công ty TNHH Sơn 

Jotun Việt Nam 

Đường số 10, khu 

công nghiệp Sóng 

Thần 1, thị xã Dĩ An, 

Bình Dương 

Sơn 47 

53 
Công ty TNHH Sehwa 

Vina 

Phường Tân Phước 

Khánh, thị xã Tân 

Uyên, Bình Dương 

May, in 46 

54 
Công ty TNHH Việt 

Nam Parkerizing 

Số 12, Đại lộ Độc 

Lập, Khu công 

nghiệp Khu công 

nghiệp Việt Nam - 

Singapore, thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

Hóa chất 

và thiết bị 
46 

55 
Công ty TNHH chế biến 

thực phẩm Thanh Thủy 

Số 6, đường số 10, 

KCN VSIP, thị xã 

Thuận An, Bình 

Dương 

Thực phẩm 46 
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STT TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ 
Ngành 

nghề 

Tổng 

điểm 

56 
Công ty TNHH SX TM 

Dược phẩm Thành Nam 

Số 60, đường Độc 

Lập, KCN VSIP, thị 

xã Thuận An, Bình 

Dương 

Dược phẩm 46 

57 
Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Nhật Tân 

Số 29, Đại lộ Tự Do, 

KCN VSIP, thị xã 

Thuận An, Bình 

Dương 

Hoá chất 45 

58 
Công ty Cổ phần Bệnh 

viện Becamex 

Phường Lái Thiêu, 

thị xã Thuận An, 

Bình Dương 

Khám chữa 

bệnh 
40 

59 
Công ty TNHH Ngành 

Giấy Cát Phú 

Lô D1-2-2,D1-3, 

Đường 1, KCN Đại 

Đăng, TP TDM, Bình 

Dương 

Bao bì 

carton giấy, 

giấy 

36 

60 

Công ty TNHH Colgate - 

Pamolive VN, CN Mỹ 

Phước 

Lô D-9-CN, KCN 

Mỹ Phước 3, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

Bàn chải 

đánh răng 
101 

61 
Công ty TNHH Kubota 

Việt Nam 

Lô B-3A2-CN, Khu 

công nghiệp Mỹ 

Phước 3, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương 

Máy móc 

nông 

nghiệp 

101 

62 
Công ty TNHH Ecs - 

Electronics Việt Nam 

Đường DA4, KCN 

Mỹ Phước 3, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

Điện tử 101 

63 
Công ty TNHH Triumph 

International Việt Nam 

Số 2, Đường số 3, 

Khu công nghiệp 

Sóng Thần 1, thị xã 

Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

Áo lót 101 

64 
Công ty TNHH  

Uchihashi Việt Nam 

23 VSIP II, đường Số 

4, KCN VSIP II, 

thành phố Thủ Dầu 

Thiết bị 

ngắt nhiệt 
101 
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STT TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ 
Ngành 

nghề 

Tổng 

điểm 

Một, BD 

65 
Công ty TNHH Camso 

Việt Nam 

Số 5, đường số 23, 

KCN VSIP II-A, thị 

xã Tân Uyên, BD 

Lốp cao su 

và tái chế 

lốp  

100 

66 
Công ty TNHH Dynamo 

Việt Nam 

Lô C3.2, Đường Đ1, 

Khu công nghiệp 

Đồng An 2, Phường 

Hòa Phú, Thành Phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Phụ tùng 

khuôn mẫu 

máy 

100 

67 

Công ty TNHH East - 

West Seed (Hai Mũi Tên 

Đỏ) 

Số 1 VSIPII-A, 

Đường số 14, Khu 

công nghiệp Việt 

Nam - Singapore II-

A, thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

Thực phẩm 100 

68 

Công ty TNHH Esquel 

Garment Manufacturing 

(Việt Nam) 

Số 09, Đường số 5, 

Khu công nghiệp 

Việt Nam - 

Singapore, Phường 

Bình Hòa, thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

May mặc 97 

69 
Công ty TNHH KDK 

Electric Wire Việt Nam 

Lô G-6-CN, KCN 

Mỹ Phước 2, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

Dây đồng, 

dây điện 
97 

70 

Công ty Trách Nhiệm 

Hữu Hạn Việt Nam 

Onamba 

Số 22 VSIPII, Đường 

số 9, KCN Việt Nam 

- SIngapore II, Khu 

liên hợp Công nghiệp 

- Dịch Vụ - Đô thị 

Bình Dương, Phường 

Hòa Phú, Thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Sản phẩm 

dây cáp  
97 
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STT TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ 
Ngành 

nghề 

Tổng 

điểm 

71 
Công ty TNHH White 

Feathers International 

Lô L1, Đường DA3/ 

NA7, KCN Mỹ 

Phước 2, Bến Cát, 

BD 

Sản xuất 

ghế sofa 
97 

72 
Công ty TNHH MHE 

Demag Việt Nam 

Số 15, Đường số 02, 

Khu công nghiệp 

VSIP, thị xã Thuận 

An, BD 

Thiết bị 

vận tải 
97 

73 
Công ty TNHH Swire 

Cold Storage Việt Nam 

Số 18, Đường sô 6, 

KCN Sóng Thần 1, 

thĩ xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương 

Cho thuê 

Kho lạnh 
97 

74 
Công ty TNHH 

Takigawa Việt Nam 

Số 10, đường số 14, 

KCN VSIP II-A, Tân 

Uyên, BD 

Túi, màng 

nhựa (Có 

công đoạn 

in) 

96 

75 
Công ty TNHH Yuwa 

Việt Nam 

Số 26, Đường số 4, 

KCN VSIP II, thành 

phố Thủ Dầu Một,  

BD 

Nhựa cho 

điện tử, 

khuôn kim 

loại 

96 

76 
Công ty TNHH Joon 

Saigon 

Đường số 6, KCN 

Sóng Thần 2, thị xã 

Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

Balo, túi 

xách 
96 

77 
Công ty TNHH Apparel 

Far Eastern (Việt Nam) 

Số 46, Đại lộ Tự Do, 

Khu công nghiệp 

Việt Nam - 

Singapore, thị xã 

Thuận An,  tỉnh Bình 

Dương 

May mặc 96 

78 

Công ty TNHH 

TOYOTSU VEHITECS 

VN 

Lô B_3B4_CN, 

Đường NE5A, KCN 

Mỹ Phước 3, Bến 

Cát, BD 

May mặc 

và các sản 

phẩm may 

thuê 

96 
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STT TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ 
Ngành 

nghề 

Tổng 

điểm 

79 
Công ty TNHH Kỹ nghệ 

Evergreen Việt Nam 

Số 01, đường số 7, 

KCN VSIP II, thành 

phố Thủ Dầu Một, 

BD 

Sợi 90 

80 

Công ty CP Nhựa Thiếu 

Niên Tiền Phong Phía 

Nam 

Đường Đ3, KCN 

Đồng An 2, TP 

TDM, BD 

Nhựa dân 

dụng và 

công 

nghiệp 

86 

81 
Công ty TNHH 

LogoPlaste Việt Nam 

Lô B1.4, đường Đ2, 

KCN Đồng An 2, TP 

TDM, BD 

Bao bì 

plastic 

ngành mỹ 

phẩm 

80 

5.2. Các doanh nghiệp không thực hiện phân hạng  

Trong tổng số 134 DN khảo sát có: 

- 11 DN không thực hiện phân hạng được thống kê trong bảng 5.2 do vi 

phạm tiêu chí 1 & tiêu chí 2.  

- Các DN này chủ yếu vi phạm: 

 + Tiêu chí 1: 

+ Tiêu chí 2: có 16 DN không tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam 

trong tổng số 76 DN tiến hành lấy mẫu. 

Bảng 5. 2 Thống kê các doanh nghiệp không thực hiện phân hạng 

STT TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ 
Ngành 

nghề 

2 
Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam 

Phường An Phú, thị 

xã Thuận An, BD 
Thực phẩm 

3 
Công ty TNHH Rheem 

Việt Nam 

Lô A3.1, Đường Đ5, 

KCN Đồng An 2, TP 

TDM, Bình Dương 

Đồ điện gia 

dụng, cấu 

kiện kim 

loại 

4 
Công ty TNHH Panko 

Vina 

Lô 1 -GN, KCN Mỹ 

Phước 1, thi xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương 

Dệt nhuộm 
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STT TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ 
Ngành 

nghề 

5 
Công ty TNHH New 

Toyo Pulppy Việt Nam 

 Số 8, Đường Số 6, 

KCN VSIP 1, Thuận 

An, BD 

Giấy 

6 
Công ty TNHH Thực 

phẩm Nissin Việt Nam 

Số 2, VSIP II-A, 

đường số 19 KCN 

VSIP II-A, Tân 

Uyên, BD 

Thực phẩm 

7 

CN Công ty TNHH MTV 

sơn Petrolimex – NM sơn 

Petrolimex 

Số 16, Đường số 6, 

KCN Vsip II, thành 

phố Thủ Dầu Một, 

BD 

Sơn 

8 
Công ty TNHH MTV Xổ 

số Kiến thiết Bình Dương 

01 Huỳnh Văn Nghệ, 

phường Phú Lợi, 

thành phố Thủ Dầu 

Một, BD 

In ấn 

9 

Xí nghiệp Xử lý nước 

thải Thủ Dầu Một - Công 

ty CP Nước – Môi trường 

Bình Dương 

Khu phố 6, Đường 

Lý Tự Trọng, 

phường Phú Thọ, TP 

Thủ Dầu Một, BD 

Xử lý chất 

thải 

10 

Công ty TNHH Procter & 

Gamble Đông Dương 

(Đồng An 1)  

KCN Đồng An, thị 

xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

Hóa mỹ 

phẩm 

11 
Công ty cổ phần Thực 

phẩm Á Châu 

Số 9/2 đường ĐT743, 

KP 1B, phường An 

Phú, Thuận An, BD 

Thực phẩm 

12 
Công ty TNHH 

HAYABUSA VN 

Lô C-8B-CN, Đường 

NA4, KCN Mỹ 

Phước 2, Bến Cát, 

BD 

Lưỡi câu  

13 

Công ty TNHH Asama 

Yuh Jiun International 

Việt Nam 

Số 19, Lô N, Đường 

DT743,  KCN Sóng 

Thần 1, Dĩ An, Bình 

Dương 

Xe đạp 

14 
Công ty Cổ phần dược 

phẩm Glomed 

Số 35, đường Đại lộ 

Tự do, Khu công 

nghiệp VSIP, thị xã 

Thuận An, BD 

Dược phẩm 
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STT TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ 
Ngành 

nghề 

15 
Công ty TNHH SAKAE 

SEIKO VN 

lô C3.1, đường Đ1, 

KCN Đồng An 2, TP 

TDM, BD 

Khuôn mẫu, 

dập,  linh 

kiện  

16 
Công ty TNHH Cà phê 

Trà Phương Vy 

Số 12, đường số 15, 

KCN VSIP II-A, thị 

xã Tân Uyên, BD 

Thực phẩm 

17 

Công ty TNHH ASIA 

PACKAGING 

INDUSTRIES VN 

lô E-6-CN; E-12-CN, 

Đường NA3, KCN 

Mỹ Phước 2, Bến 

Cát, BD 

Vỏ lon, nắp 

lon, chai 

PET 

18 
Công ty Cổ phần nhựa 

Tín Kim 

Lô C2.7, đường Đ3, 

KCN Đồng An 2, TP 

TDM, BD 

Hạt nhựa 

PVC, sản 

phẩm nhựa 

19 
Công ty TNHH ASIA 

VALVES  

Lô D-1S-CN, D-1U-

CN, Đường DE1A, 

KCN Mỹ Phước 3, 

Bến Cát, BD 

Van và linh 

phụ kiện 

20 
Công ty TNHH Khí Công 

nghiệp MESSER 

Số 21, đường số 03, 

KCN VSIP 1, Thuận 

An, BD 

Khí công 

nghiệp 

21 
Công ty TNHH 

Medochemie Viễn Đông 

Số 40, đường số 6, 

KCN VSIP II,  TP 

TDM, BD  

Dược phẩm 

22 

Chi nhánh Công ty cổ 

phần sữa Việt Nam – Nhà 

máy sữa VN 

KCN VSIP 1, Thuận 

An, BD 
Thực phẩm 

23 

Công ty TNHH 

CARBOLINE VIỆT 

NAM 

Lô D_4R_CN, 

Đường NE9, KCN 

Mỹ Phước 3, Bến 

Cát, BD 

Sản xuất 

sơn, phụ gia  

24 
Công ty TNHH Baosteel 

Can Making VN 

Số 2, đường số 15, 

KCN VSIP II-A, thị 

xã Tân Uyên, BD 

Kim loại 

đúc sẵn 

25 
Công ty TNHH SATO 

IKEN VIỆT NAM 

Lô C3.3, đường D1, 

KCN Đồng An 2, TP 

TDM, BD 

Vòng bít 

bơm hơi 
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STT TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ 
Ngành 

nghề 

26 

Công ty TNHH 

KAHOKU LIGHTING 

SOLUTIONS VN 

Lô C3.6, đường Đ1, 

KCN Đồng An 2, TP 

TDM, BD 

Đèn 

halogen, đèn 

phóng điện  

27 

Công ty cổ phần thuốc 

thú y Trung ương 

Navetco 

Số 28, đường số 6, 

KCN VSIP, thị xã 

Thuận An, BD 

Dược phẩm 

28 

Công ty TNHH 

Wonderful Sài Gòn 

Electrics 

Số 16, đường số 10, 

KCN VSIP, Thuận 

An, BD 

Camera, bo 

mạch, linh 

kiện điện tử 

29 
Công ty TNHH Tiger 

Drylac Việt Nam 

Đường số 2, khu 

công nghiệp Đồng 

An, thị xã Thuận An, 

BD 

Sản xuất 

sơn công 

nghiệp 

30 
Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm 

Đường số 2, khu 

công nghiệp Đồng 

An, thị xã Thuận An, 

BD 

Dược phẩm 

31 
Công ty TNHH Tokyo 

Rope Việt Nam 

Số 30, đường số 3, 

KCN VSIP II, thành 

phố Thủ Dầu Một, 

BD 

Sợi 

32 
Công ty TNHH Quốc tế 

J&F  

Lô C2-18, Đường 

N1, KCN Đại Đăng, 

TP TDM, BD 

Ngăn kệ, 

thiết bị băng 

tải, nâng hạ  

33 
Công ty TNHH Tsuchiya 

Tsco Việt Nam 

Số 5, đường Độc 

Lập, KCN VSIP, thị 

xã Thuận An, BD 

Sợi 

34 
Công ty TNHH Chantelle 

Việt Nam 

Đường số 2, khu 

công nghiệp Đồng 

An, thị xã Thuận An, 

BD 

Đồ lót phụ 

nữ,  may 

mặc 

35 
Công ty TNHH Rinnai 

Việt Nam 

Đường số 2, khu 

công nghiệp Đồng 

An, thị xã Thuận An, 

BD 

Thiết bị sử 

dụng gas 
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Ngành 

nghề 

36 

Công ty TNHH Thép Đặc 

biệt YAMAICHI Việt 

Nam 

Lô C3.7, Đường Đ1, 

KCN Đồng An 2, TP 

TDM, BD 

Gia công cơ 

khí; nhiệt 

luyện 

37 
Công ty TNHH Asialand 

Việt Nam 

24 Đường số 26, khu 

công nghiệp Sóng 

Thần 2, thị xã Dĩ An, 

BD 

Thuốc thú y, 

gia cầm 

38 

Chi nhánh II - Công ty 

TNHH Dược phẩm Sài 

Gòn tại Bình Dương 

Số 22, đường số 7, 

KCN VSIP II, TP 

Thủ Dầu Một, BD 

Dược phẩm 

39 
Công ty TNHH Kyoritsu 

Bussan VN 

Lô B2.5, đường Đ4, 

KCN Đồng An 2, TP 

TDM, BD 

Hộp đựng 

mỹ phẩm, 

vỏ điện 

thoại  

40 
Công ty TNHH dược 

phẩm Đạt Vi Phú 

Đường D17,  KCN 

Mỹ Phước 1, thị xã 

Bến Cát, BD 

Dược phẩm 

41 
Công ty cổ phần giày 

Thái Bình  

Phường An Phú, thị 

xã Thuận An, Bình 

Dương 

Giày 

42 
Công ty TNHH may và 

giặt Thanh Tài 

Đường số 17, KCN 

Sóng Thần 2, thị xã 

Dĩ An, BD 

may mặc 

43 
Công ty Cổ phần Vĩnh 

Phú 

Số 36, Đường Vành 

Đai 1, KCN VSIP II, 

TP Thủ Dầu Một, BD 

Nhựa 

44 
Công ty TNHH Kỹ Nghệ 

Gỗ Hoa Nét 

Số 11, Đường số 6, 

KCN VSIPII,  TP 

Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Gỗ 

45 Công ty TNHH CH Vina 

phường Uyên Hưng, 

thị xã Tân Uyên, 

Bình Dương 

Sản xuất 

tấm bạt 

nhựa 

46 
Công ty TNHH Dệt 

Kondo VN 

 Đường N6, KCN 

Mỹ Phước1, Bến Cát, 

Bình Dương 

Dệt 
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Ngành 

nghề 

47 
Công ty TNHH Sản xuất 

Dexter Việt Nam 

xã Tân Vĩnh Hiệp, thị 

xã Tân Uyên, BD 

Linh kiện 

nhựa, phụ 

kiện bằng 

nhựa 

48 
Công ty TNHH Stolle 

Châu Á Thái Bình Dương 

Nhà xưởng số FA-7, 

lô A-6A1-CN, 

Đường NC, KCN 

Bàu Bàng, Bình 

Dương 

Máy móc và 

phụ tùng lon 

và đóng nắp 

lon 

49 
Công Ty CP Sản Xuất 

Hàng Gia Dụng Quốc Tế 

Số 3, Đường số 5, 

Khu công nghiệp 

Sóng Thần 1, Phường 

Dĩ An, BD 

Hàng gia 

dụng 

50 

Công ty TNHH Thiết kế 

Dầu Khí SCHOELLER 

BLECKMANN VN 

Lô B2.6, đường D3, 

KCN Đồng An 2, TP 

TDM, Bình Dương 

Thiết bị cơ 

khí chính 

xác  

51 

Chi nhánh 3 - Công ty Cổ 

phần dược phẩm 

Imexpharm 

Số 22, Đường số 2, 

KCN VSIP II, thành 

phố Thủ Dầu Một, 

BD 

Dược phẩm 

52 
Công ty TNHH Nippon 

Hoist Việt Nam 

Đường số 8, KCN 

Sóng Thần 1, thị xã 

Dĩ An, Bình Dương 

Thiết bị 

nâng, hạ và 

bốc xếp 

53 

Công ty TNHH 

Plantation Grown 

Timbers Việt Nam 

Đường 10, KCN 

Sóng Thần 1, thị xã 

Dĩ An, Bình Dương 

Đồ gỗ gia 

dụng 

5.3. Các doanh nghiệp được đưa vào sách xanh 

Kết quả phân hạng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương được thống kê 

trong bảng 5.3 và họp hội đồng xét duyệt sách xanh thì kết quả như sau: 

- Có 65 DN được đưa vào Sách xanh.  

Bảng 5. 3 Thống kê số lượng doanh nghiệp được xếp loại màu xanh lá cây. 

STT TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ 
Ngành 

nghề 

Tổng 

điểm 
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STT TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ 
Ngành 

nghề 

Tổng 

điểm 

1 
Công ty TNHH Friesland 

Campina Việt Nam 

Phường Bình Hòa, 

thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương  

Thực phẩm 103 

2 
Công ty TNHH Yakult 

Việt Nam 

Số 5, đại lộ Tự Do, 

KCN VSIP, thị xã 

Thuận An, BD 

Thực phẩm 102 

3 

Chi nhánh Công ty cổ 

phần Sữa Việt Nam - 

Nhà máy Sữa Việt Nam 

Lô A_4,5,6,7_CN, 

Đường NA7, Khu 

công nghiệp Mỹ 

Phước 2, Phường Mỹ 

Phước, Thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương 

Thực phẩm 102 

4 

Công ty TNHH Omron 

Healthcare 

Manufacturing Việt Nam 

Số 28, VSIP II, 

đường số 2, KCN 

VSIP II, TP TDM, 

BD 

Sản xuất 

thiết bị y tê  
102 

5 
Công ty TNHH Nitto 

Denko Việt Nam  

Số 06, đường số 03, 

KCN VSIP 1, Thuận 

An, BD 

Điện tử 102 

6 

Công ty TNHH 

Panasonic Eco Solutions 

Việt Nam 

Số 1 VSIP II-A, 

Đường số 12, Khu 

công nghiệp Việt 

Nam - Singapore II-

A, xã Vĩnh Tân, thị 

xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

Điện tử 102 

7 
Công ty Dược Phẩm 

Roussel Việt Nam 

Lô 118A, Khu công 

nghiệp VSIP, thị xã 

Thuận An, BD 

Dược phẩm 102 

8 
Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'L 

Số 2A, Đại lộ Tự Do, 

KCN VSIP, TX 

Thuận An, BD 

Dược phẩm 102 

9 
Công ty TNHH Showa 

Gloves Việt Nam 

Số 23, Đại lộ Tự Do, 

KCN VSIP, thị xã 

Thuận An, BD 

Cao su 102 

10 
Chi nhánh Công ty LD 

TNHH Stada Việt Nam 

Khu công nghiệp 

VSIP, thị xã Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 

Dược phẩm 102 
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STT TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ 
Ngành 

nghề 

Tổng 

điểm 

11 

Công ty TNHH YAZAKI 

EDS Việt Nam - Chi 

nhánh Mỹ Phước 

Đường D1, KCN Mỹ 

Phước, Thị xã Bến 

Cát, Bình Dương 

Sản xuất hệ 

thống dây 

dẫn điện ô 

tô 

102 

12 
Công ty TNHH Hoya 

Lens Việt Nam 

Số 26, Đường số 4, 

KCN VSIP II, thành 

phố Thủ Dầu Một,  

BD 

Tròng mắt 

kính 
102 

13 
Công ty TNHH Sewoon 

Medical Vina 

Số 8 VSIP II-A, 

Đường 27, Khu công 

nghiệp Việt Nam - 

Singapore  II-A, xã 

Vĩnh Tân, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

Dược phẩm 102 

14 
Công ty TNHH Bayer 

Việt Nam 

Khu phố 7, Phường 

Uyên Hưng, Thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

Thuốc thú 

y 
102 

15 

Công ty Liên doanh 

TNHH Khu công nghiệp 

Việt  Nam – Singapore  

Thị xã Thuận An, 

KCN VSIP, tỉnh 

Bình Dương 

XLNT 102 

16 
Công ty TNHH Kaneka 

Pharma Việt Nam 

Số 35, Đường số 6, 

KCN VSIP, thị xã 

Thuận An, BD 

Dược phẩm 101 

17 

Nhà máy Sữa đậu nành 

Vinasoy Bình Dương 

(VND) – Chi nhánh  

Công ty Cổ phần đường 

Quảng Ngãi 

Số 15 VSIP II-A, 

Đường số 31, Khu 

công nghiệp Việt 

Nam - Singapore II-

A, xã Vĩnh Tân, thị 

xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

Sữa đậu 

nành và sp 
101 

18 
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm OPC 

xã Tân Vĩnh Hiệp, thị 

xã Tân Uyên, BD 
Dược phẩm 101 

19 
Công ty TNHH MTV 

Công Nghiệp Ma San 

Lô 6,  Khu công 

nghiệp Tân Đông 

Hiệp A, Phường Tân 

Đông Hiệp, Thị xã Dĩ 

Thực Phẩm  101 
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STT TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ 
Ngành 

nghề 

Tổng 

điểm 

An, tỉnh Bình Dương 

20 
Công ty TNHH 

Pungkook SG III 

KP 1A, An Phú, TX 

Thuận An, Bình 

Dương 

May 101 

21 
CT TNHH Sài Gòn 

STEC 

Số 7 đường số 7, 

KCN VSIP II, TP 

TDM, Bình Dương 

Linh kiện 

điện tử 
101 

22 
Công ty TNHH Hài Mỹ - 

NHÀ MÁY SÀI GÒN 

Khu sản xuất Bình 

Chuẩn, phường Bình 

Chuẩn, thị xã Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 

Giày 101 

23 
Chi nhánh Công ty CP 

bột giặt LIX tại BD 

Lô A-6, A-12, đường 

N2, KCN Đại Đăng, 

P. Phú Tân, TP 

TDM, BD 

Chất tẩy 

rửa lỏng và 

tổng kho 

101 

24 
Công ty TNHH SX TM 

Cà phê - Trà Trần Quang 

Số 338, Đại lộ Tự 

Do, Khu công nghiệp 

VSIP, thị xã Thuận 

An, BD 

Thực phẩm 101 

25 

Công ty cổ phần nguyên 

liệu thực phẩm Á Châu 

Sài Gòn 

Lô C-9E-CN, KCN 

Mỹ Phước 3, thị xã 

Bến Cát, BD 

Thực phẩm 97 

26 
Công ty TNHH Rohto 

Mentholatum Việt Nam 

Số 16, Đường số 5, 

KCN VSIP, thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

Dược phẩm 97 

27 
Công ty TNHH Điện tử 

Foster Việt Nam 

Số 20, Đường số 5, 

KCN VSIP II, thành 

phố Thủ Dầu Một, 

BD 

Điện tử 97 

28 

Chi nhánh Công ty 

TNHH Ever Tech Plastic 

Việt Nam 

Khu phố Phước Hải, 

phường Thái Hòa, thị 

xã Tân Uyên, CCN 7 

Mẫu 

Đế giày 97 
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Ngành 

nghề 

Tổng 

điểm 

29 
Công ty TNHH Estec 

Việt Nam 

Số 6, Đường số 6, 

Khu công nghiệp 

VSIP, thị xã Thuận 

An, BD 

Loa 

ĐTDĐ, 

laptop, loa 

xe hơi 

97 

30 
Công ty TNHH Sản xuất 

Bia Sab 

Lô A KCN, Đường 

NA7, KCN Mỹ 

Phước 2, Bến Cát, 

Bình Dương 

Bia và 

nước uống 
97 

31 
Công ty TNHH Astee 

Horie VN 

Lô B2.5, đường Đ1, 

KCN Đồng An 2, TP 

TDM, Bình Dương 

Hộp đựng 

mỹ phẩm, 

vỏ điện 

thoại  

97 

32 
Công ty TNHH Wattens 

Việt Nam 

Số 8, Đường Dân 

Chủ, KCN VSIP II, 

thị xã Thủ Dầu Một, 

BD 

Giấy và bìa  97 

33 
Công ty TNHH OTTOGI 

Việt Nam 

Lô G-3-CN, Đường 

NA1, KCN Mỹ 

Phước 2, Bến Cát, 

BD 

Sản xuất 

thực phẩm 
97 

34 

Công ty TNHH YAZAKI 

EDS Việt Nam (CN Dĩ 

An) 

Khu phố Thống Nhất 

I, Phường Dĩ An, Thị 

xã Dĩ An, Bình 

Dương 

Sản xuất hệ 

thống dây 

dẫn điện ô 

tô 

96 

35 
Công ty TNHH Thực 

phẩm Pepsico VN 

Số 3,4,5, lô CN2, 

đường số 2, KCN 

Sóng Thần 3, TP 

TDM, BD 

Thực phẩm 96 

36 

Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ chế biến gỗ 

Khoa Lâm 

Khu phố 4, Phường 

An Phú, thị xã Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 

Gỗ 96 

37 Công ty TNHH Anova 

 Số 36, Đại lộ Độc 

Lập, KCN VSIP 1, 

Thuận An, BD 

Thuốc thú 

y 
95 

38 

Công ty TNHH On 

Semiconductor Bình 

Dương 

Số 30, đường số 3, 

KCN VSIP 1, Thuận 

An, BD 

Bo mạch, 

linh kiện 

điện tử 

95 
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Ngành 

nghề 

Tổng 

điểm 

39 

Công ty TNHH Procter 

& Gamble Đông Dương - 

Chi nhánh Bến Cát 

Số 2, Đường số 17, 

KCN VSIP II-A, thị 

xã Tân Uyên, Bình 

Dương 

Tã giấy, 

dao cạo râu 
91 

40 

Chi nhánh Công ty cổ 

phần công nghiệp cao su 

Miền Nam - XN Lốp 

RADIAL 

Khu phố 7, phường 

Uyên Hưng, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

Cao su 91 

41 
Công ty TNHH Bel Việt 

Nam 

Lô CN1, khu công 

nghiệp Sóng Thần 3, 

Phường Phú Tân, TP 

TDM, BD 

Thực phẩm 86 

42 
Công ty TNHH S.C. 

JOHNSON & SON  

Đường số 9, khu 

công nghiệp Sóng 

Thần 1, thị xã Dĩ An, 

BD 

Chất tẩy 

rửa 
86 

43 
Công ty TNHH BASF 

Việt Nam 

Số 12, Đại lộ Tự Do, 

KCN VSIP 1, Thuận 

An, Bình Dương 

Hóa chất 

phụ gia xây 

dựng 

86 

44 

Công ty TNHH Colgate - 

Pamolive VN, CN Mỹ 

Phước 

Lô D-9-CN, KCN 

Mỹ Phước 3, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

Bàn chải 

đánh răng 
101 

45 
Công ty TNHH Kubota 

Việt Nam 

Lô B-3A2-CN, Khu 

công nghiệp Mỹ 

Phước 3, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương 

Máy móc 

nông 

nghiệp 

101 

56 
Công ty TNHH Ecs - 

Electronics Việt Nam 

Đường DA4, KCN 

Mỹ Phước 3, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

Điện tử 101 

47 
Công ty TNHH Triumph 

International Việt Nam 

Số 2, Đường số 3, 

Khu công nghiệp 

Sóng Thần 1, thị xã 

Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

Áo lót 101 
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Ngành 

nghề 

Tổng 

điểm 

48 
Công ty TNHH  

Uchihashi Việt Nam 

23 VSIP II, đường Số 

4, KCN VSIP II, 

thành phố Thủ Dầu 

Một, BD 

Thiết bị 

ngắt nhiệt 
101 

49 
Công ty TNHH Camso 

Việt Nam 

Số 5, đường số 23, 

KCN VSIP II-A, thị 

xã Tân Uyên, BD 

Lốp cao su 

và tái chế 

lốp  

100 

50 
Công ty TNHH Dynamo 

Việt Nam 

Lô C3.2, Đường Đ1, 

Khu công nghiệp 

Đồng An 2, Phường 

Hòa Phú, Thành Phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Phụ tùng 

khuôn mẫu 

máy 

100 

51 

Công ty TNHH East - 

West Seed (Hai Mũi Tên 

Đỏ) 

Số 1 VSIPII-A, 

Đường số 14, Khu 

công nghiệp Việt 

Nam - Singapore II-

A, thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

Thực phẩm 100 

52 

Công ty TNHH Esquel 

Garment Manufacturing 

(Việt Nam) 

Số 09, Đường số 5, 

Khu công nghiệp 

Việt Nam - 

Singapore, Phường 

Bình Hòa, thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

May mặc 97 

53 
Công ty TNHH KDK 

Electric Wire Việt Nam 

Lô G-6-CN, KCN 

Mỹ Phước 2, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

Dây đồng, 

dây điện 
97 

54 

Công ty Trách Nhiệm 

Hữu Hạn Việt Nam 

Onamba 

Số 22 VSIPII, Đường 

số 9, KCN Việt Nam 

- SIngapore II, Khu 

liên hợp Công nghiệp 

- Dịch Vụ - Đô thị 

Bình Dương, Phường 

Hòa Phú, Thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Sản phẩm 

dây cáp  
97 
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Ngành 

nghề 

Tổng 

điểm 

55 
Công ty TNHH White 

Feathers International 

Lô L1, Đường DA3/ 

NA7, KCN Mỹ 

Phước 2, Bến Cát, 

BD 

Sản xuất 

ghế sofa 
97 

56 
Công ty TNHH MHE 

Demag Việt Nam 

Số 15, Đường số 02, 

Khu công nghiệp 

VSIP, thị xã Thuận 

An, BD 

Thiết bị 

vận tải 
97 

57 
Công ty TNHH Swire 

Cold Storage Việt Nam 

Số 18, Đường sô 6, 

KCN Sóng Thần 1, 

thĩ xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương 

Cho thuê 

Kho lạnh 
97 

58 
Công ty TNHH 

Takigawa Việt Nam 

Số 10, đường số 14, 

KCN VSIP II-A, Tân 

Uyên, BD 

Túi, màng 

nhựa (Có 

công đoạn 

in) 

96 

59 
Công ty TNHH Yuwa 

Việt Nam 

Số 26, Đường số 4, 

KCN VSIP II, thành 

phố Thủ Dầu Một,  

BD 

Nhựa cho 

điện tử, 

khuôn kim 

loại 

96 

60 
Công ty TNHH Joon 

Saigon 

Đường số 6, KCN 

Sóng Thần 2, thị xã 

Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

Balo, túi 

xách 
96 

61 
Công ty TNHH Apparel 

Far Eastern (Việt Nam) 

Số 46, Đại lộ Tự Do, 

Khu công nghiệp 

Việt Nam - 

Singapore, thị xã 

Thuận An,  tỉnh Bình 

Dương 

May mặc 96 

62 

Công ty TNHH 

TOYOTSU VEHITECS 

VN 

Lô B_3B4_CN, 

Đường NE5A, KCN 

Mỹ Phước 3, Bến 

Cát, BD 

May mặc 

và các sản 

phẩm may 

thuê 

96 
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STT TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ 
Ngành 

nghề 

Tổng 

điểm 

63 
Công ty TNHH Kỹ nghệ 

Evergreen Việt Nam 

Số 01, đường số 7, 

KCN VSIP II, thành 

phố Thủ Dầu Một, 

BD 

Sợi 90 

64 

Công ty CP Nhựa Thiếu 

Niên Tiền Phong Phía 

Nam 

Đường Đ3, KCN 

Đồng An 2, TP 

TDM, BD 

Nhựa dân 

dụng và 

công 

nghiệp 

86 

65 
Công ty TNHH 

LogoPlaste Việt Nam 

Lô B1.4, đường Đ2, 

KCN Đồng An 2, TP 

TDM, BD 

Bao bì 

plastic 

ngành mỹ 

phẩm 

80 

Các doanh nghiệp được đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng theo quyết 

định 05  

 

STT TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ 
Ngành 

nghề 

Tổng 

điểm 

1 
Công ty TNHH Friesland 

Campina Việt Nam 

Phường Bình Hòa, thị 

xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương  

Thực 

phẩm 
103 

2 
Công ty TNHH Yakult 

Việt Nam 

Số 5, đại lộ Tự Do, 

KCN VSIP, thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

Thực 

phẩm 
102 

3 

Chi nhánh Công ty cổ 

phần sữa Việt Nam - NM 

sữa Việt Nam 

Lô A,4,5,6,7,CN 

đường NA7, KCN Mỹ 

Phước 2, Bến Cát, BD 

Thực 

phẩm 
102 

4 

Công ty TNHH Omron 

Healthcare 

Manufacturing Việt Nam 

Số 28, VSIP II, đường 

số 2, KCN VSIP II, TP 

TDM, tỉnh Bình 

Dương 

Sản xuất 

thiết bị y 

tê  

102 

5 
Công ty TNHH Nitto 

Denko Việt Nam  

Số 06, đường số 03, 

KCN VSIP 1, Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 

Điện tử 102 
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STT TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ 
Ngành 

nghề 

Tổng 

điểm 

6 

Công ty TNHH 

Panasonic Eco Solutions 

Việt Nam 

Số 1, Đường số 12, 

KCN VSIP II-A, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

Điện tử 102 

7 
Công ty Dược Phẩm 

Roussel Việt Nam 

Lô 118A, Khu công 

nghiệp VSIP, thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

Dược 

phẩm 
102 

8 
Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'L 

Số 2A, Đại lộ Tự Do, 

KCN VSIP, TX Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 

Dược 

phẩm 
102 

9 
Công ty TNHH Showa 

Gloves Việt Nam 

Số 23, Đại lộ Tự Do, 

KCN VSIP, thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

Cao su 102 

10 
Chi nhánh Công ty LD 

TNHH Stada Việt Nam 

Khu công nghiệp 

VSIP, thị xã Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 

Dược 

phẩm 
102 

11 

Công ty TNHH YAZAKI 

EDS Việt Nam - Chi 

nhánh Mỹ Phước 

Đường D1, KCN Mỹ 

Phước, Thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương 

Sản xuất 

hệ thống 

dây dẫn 

điện ô tô 

102 

12 
Công ty TNHH Hoya 

Lens Việt Nam 

Số 26, Đường số 4, 

KCN VSIP II, thành 

phố Thủ Dầu Một,  

tỉnh Bình Dương 

Tròng mắt 

kính 
102 

13 
Công ty TNHH Sewoon 

Medical Vina 

Số 8 VSIP II-A, 

đường 27, KCN VSIP 

II-A, thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

Dược 

phẩm 
102 

14 
Công ty TNHH Bayer 

Việt Nam 

Khu phố 7, Phường 

Uyên Hưng, Thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

Thuốc thú 

y 
102 

15 

Công ty Liên doanh 

TNHH Khu công nghiệp 

Việt  Nam – Singapore  

Thị xã Thuận An, 

KCN VSIP, tỉnh Bình 

Dương 

XLNT 102 
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STT TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ 
Ngành 

nghề 

Tổng 

điểm 

16 
Công ty TNHH Kaneka 

Pharma Việt Nam 

Số 35, Đường số 6, 

KCN VSIP, thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

Dược 

phẩm 
101 

17 

Nhà máy Sữa đậu nành 

Vinasoy Bình Dương 

(VND) – CN Công ty Cổ 

phần đường Quảng Ngãi 

Số 15, đường số 31, 

KCN VSIP II-A, Tân 

Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

Sữa đậu 

nành và 

sp 

101 

18 
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm OPC 

xã Tân Vĩnh Hiệp, thị 

xã Tân Uyên, BD 

Dược 

phẩm 
101 

19 
Công ty TNHH MTV 

Công Nghiệp Ma San 

Lô 6, KCN Tân Đông 

Hiệp A, Phường Tân 

Đông Hiệp, Dĩ An, 

BD 

Thực 

Phẩm  
101 

20 
Công ty TNHH 

Pungkook SG III 

KP 1A, An Phú, TX 

Thuận An, Bình 

Dương 

May 101 

21 
CT TNHH Sài Gòn 

STEC 

Số 7 đường số 7, KCN 

VSIP II, TP TDM, 

Bình Dương 

Linh kiện 

điện tử 
101 

22 Công ty TNHH Hài Mỹ 

Cụm sản xuất Bình 

Chuẩn, phường Bình 

Chuẩn, thị xã Thuận 

An, BD 

Giày 101 

23 
Chi nhánh Công ty CP 

bột giặt LIX tại BD 

Lô A-6, A-12, đường 

N2, KCN Đại Đăng, P. 

Phú Tân, TP TDM, 

BD 

Chất tẩy 

rửa lỏng 

và tổng 

kho 

101 

24 
Công ty TNHH SX TM 

Cà phê - Trà Trần Quang 

Số 338, Đại lộ Tự Do, 

Khu công nghiệp 

VSIP, thị xã Thuận 

An, BD 

Thực 

phẩm 
101 

25 

Công ty cổ phần nguyên 

liệu thực phẩm Á Châu 

Sài Gòn 

Lô C-9E-CN, KCN 

Mỹ Phước 3, thị xã 

Bến Cát, BD 

Thực 

phẩm 
101 
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STT TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ 
Ngành 

nghề 

Tổng 

điểm 

26 

Công ty TNHH Colgate - 

Pamolive VN, CN Mỹ 

Phước 

Lô D-9-CN, KCN Mỹ 

Phước 3, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương 

Bàn chải 

đánh răng 
101 

27 
Công ty TNHH Kubota 

Việt Nam 

Lô B_3A2_CN, KCN 

Mỹ Phước 3, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

Máy móc 

nông 

nghiệp 

101 

28 
Công ty TNHH Ecs - 

Electronics Việt Nam 

Đường DA4, KCN Mỹ 

Phước 3, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương 

Điện tử 101 

29 
Công ty TNHH Triumph 

International Việt Nam 

Đường số 3, KCN 

Sóng Thần I, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương 

Áo lót 101 

30 
Công ty TNHH  

Uchihashi Việt Nam 

23 VSIP II, đường Số 

4, KCN VSIP II, thành 

phố Thủ Dầu Một, BD 

Thiết bị 

ngắt nhiệt 
100 

31 
Công ty TNHH Camso 

Việt Nam 

Số 5, đường số 23, 

KCN VSIP II-A, thị xã 

Tân Uyên, BD 

Lốp cao 

su và tái 

chế lốp  

100 

32 
Công ty TNHH Dynamo 

Việt Nam 

Lô C8, đường N3, 

KCN Đồng An 2, TP 

TDM, BD 

Phụ tùng 

khuôn 

mẫu máy 

100 

33 

Công ty TNHH East - 

West Seed (Hai mũi tên 

đỏ) 

Số 1, đường số 14, 

KCN VSIP II-A, thị xã 

Tân Uyên, BD 

Thực 

phẩm 
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6. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 

 

KẾT LUẬN 

Đề án “Xây dựng Sách xanh tỉnh Bình Dương năm 2018” đã được Trung tâm 

quan trắc Tài nguyên và Môi trường bắt đầu thực hiện từ tháng 08/2018 và hoàn tất 

vào tháng 9/2018. Trung tâm đã hoàn thành đầy đủ các nội dung được giao, cụ thể 

gồm những nội dung chính như sau: 

- Hoàn thành đề cương và biểu mẫu phiếu khảo sát. 

- Đã tổ chức họp xét duyệt đề cương đề án và hội thảo góp ý kiến về tiêu chí 

phân hạng doanh nghiệp. 

- Hoàn thành công tác khảo sát khảo sát, thu thập thông tin của 134 doanh 

nghiệp trên địa bàn 7 huyện, thị của tỉnh. 

- Hoàn thành công tác đo đạc, lấy mẫu của 76 doanh nghiệp sau khi phân loại 

với tiêu chí 1 của tiêu chí phân hạng. 

- Hoàn thành Báo cáo chi tiết công tác bảo vệ môi trường của 92 doanh nghiệp 

đã khảo sát, trong đó đã so sánh đối chiếu tiêu chí phân hạng doanh nghiệp.  

- Hoàn thành Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát, thu thập thông tin, đo đạc và 

danh sách đánh giá phân hạng từng doanh nghiệp. 

- Xác lập được danh sách các doanh nghiệp đưa vào Sách xanh năm 2018. 

KIẾN NGHỊ 

 Để phát huy hiệu quả Sách xanh tỉnh Bình Dương nhằm tuyên truyền tác động 

đến ý thức của doanh nghiệp, làm chuyển biến hành vi của doanh nghiệp trong công 

tác bảo vệ môi trường và thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư cải thiện chất lượng môi 

trường. Chi cục bảo vệ Môi trường có các kiến nghị như sau: 

+ Để khuyến khích các doanh nghiệp nằm trong Sách xanh đề nghị UBND tỉnh 

bố trí nguồn kinh phí để tuyên dương các doanh nghiệp nằm trong Sách xanh bằng 

hình thức xây dựng phóng sự để tuyên truyền, giới thiệu cho các doanh nghiệp xanh 

trên các phương tiện truyền thông nhằm quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp để 
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các doanh nghiệp thấy được hiệu quả của việc làm tốt công tác bảo vệ môi trường và 

được vào Sách xanh từ đó có động cơ phấn đấu tốt cho công tác bảo vệ môi trường. 

+ Đối với các doanh nghiệp đạt từ 50 đến 69 điểm kiến nghị Sở Tài nguyên và 

Môi trường có văn bản thông báo kết quả điều tra tại doanh nghiệp để doanh nghiệp 

biết những thiếu sót từ đó có hướng khắc phục và phấn đấu đăng ký tham gia Sách 

xanh vào các năm sau. 

+ Các năm tiếp theo đề nghị tiếp tục duy trì việc xây dựng Sách xanh định kỳ 

hàng năm bằng hình thức công bố rộng rãi các tiêu chí, thang điểm của Sách xanh 

đến các doanh nghiệp Sách xanh trên địa bàn tỉnh để các doanh nghiệp tự xem xét các 

điều kiện cụ thể của doanh nghiệp và chủ động đăng ký nộp hồ sơ tham gia. Trên cơ 

sở hồ sơ đăng ký, Chi cục bảo vệ môi trường tổ chức điều tra, khảo sát đánh giá lại để 

lựa chọn doanh nghiệp đưa vào Sách xanh.  
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